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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG TỈNH BẮC KẠN 3 NĂM (2018 - 2020)
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Sự cần thiết xây dựng kế hoạch
Bắc Kạn là một tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc Bộ, cách Thủ đô Hà Nội 170 km về phía Bắc, có tổng diện tích tự nhiên là 435.996 ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp và đất có rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp là 423.026 ha, chiếm 87% diện tích tự nhiên. Trong giai đoạn 2011 - 2017 ngành lâm nghiệp luôn được sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự tham gia tích cực của nhân dân. Ngành lâm nghiệp của tỉnh đã có những bước khởi sắc từ lâm nghiệp truyền thống chuyển sang lâm nghiệp xã hội và là một trong những ngành mũi nhọn trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác bảo vệ phát triển rừng đã đạt được những kết quả bước đầu: Trồng mới được 61.635 ha rừng, bảo vệ tốt diện rừng tự nhiên hiện có, nâng độ che phủ rừng của tỉnh từ 57,5% năm 2010 lên 72,1% năm 2017. Với những kết quả trên, ngành lâm nghiệp đã có đóng góp đáng kể trong việc nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho người dân Bắc Kạn, đồng thời, đóng vai trò tích cực trong bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, lũ lụt trên địa bàn tỉnh nói riêng và các tỉnh trong khu vực nói chung, đặc biệt là các tỉnh trong lưu vực Sông Cầu, Sông Lô và Sông Bằng Giang.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, tỉnh Bắc Kạn cũng còn những khó khăn cơ bản như: Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập từ nguồn quản lý bảo vệ rừng, thu nhập của người sản xuất lâm nghiệp nói chung còn thấp; nguồn chi từ ngân sách Trung ương và địa phương dành cho lâm nghiệp, nguồn vốn đầu tư của các chủ rừng chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ và phát triển rừng; việc cơ giới hóa trong lĩnh vực lâm nghiệp còn thấp, cơ sở hạ tầng lâm nghiệp chưa được đầu tư mở rộng, công nghiệp chế biến gỗ còn hạn chế...
Với những tiềm năng về lâm nghiệp, việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tập trung khai thác các nguồn lực để phát triển kinh tế, nhằm tạo cho tỉnh Bắc Kạn thế và lực mới trong xu thế hội nhập, tạo tiền đề, động lực cho phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/ĐH ngày 17/10/2015 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI là một việc làm hết sức cần thiết.
2. Căn cứ pháp lý
Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020;
Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;
Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020;
Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp;
Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020;
Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.
Phần I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
I. HIỆN TRẠNG RỪNG VÀ ĐẤT QUY HOẠCH CHO PHÁT TRIỂN RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG PHÒNG HỘ VÀ RỪNG SẢN XUẤT
1. Hiện trạng đất quy hoạch cho phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất

	1.1. Theo Kết quả cập nhật diễn biến rừng năm 2017
	

	Tổng diện tích:
	422.983,55 ha

	- Đất rừng đặc dụng:
	28.244,80 ha

	+ Đất có rừng:
	25.852,4 ha

	+ Đất chưa có rừng:
	2.392,4 ha

	- Đất rừng phòng hộ:
	92.289,9 ha

	+ Đất có rừng:
	79.993,6 ha

	+ Đất chưa có rừng:
	12.296,3 ha

	- Đất rừng sản xuất:
	302.488,8 ha

	+ Đất có rừng:
	235.600,2 ha

	+ Đất chưa có rừng:
	60.848,6 ha


(Chi tiết tại biểu 01A)

1.2. Theo kết quả Quy hoạch 3 loại rừng năm 2017
	Tổng diện tích:
	418.191,22 ha

	- Đất rừng đặc dụng:
	27.592,25 ha

	+ Đất có rừng:
	25.356.18 ha

	+ Đất chưa có rừng:
	2.236,07 ha

	- Đất rừng phòng hộ:
	83.465,42 ha

	+ Đất có rừng:
	75.235,64 ha

	+ Đất chưa có rừng:
	8.229,78 ha

	- Đất rừng sản xuất:
	307.133,55 ha

	+ Đất có rừng:
	246.471,35 ha

	+ Đất chưa có rừng:
	60.662,20 ha


(Chi tiết tại biểu 01B)

2. Hiện trạng rừng

Trên địa bàn Bắc Kạn có tới 826 loài thực vật, trong đó có hơn 300 loài thân gỗ, hàng trăm loài cây thuốc, hơn 50 loài nằm trong sách đỏ.

Bắc Kạn còn có những khu rừng nguyên sinh, trong đó có Vườn Quốc gia Ba Bể với trên 400 loài thực vật và gần 30 loài động vật, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc lưu giữ nhiều nguồn gien thực vật quý hiếm. Trên các đỉnh núi trung bình, núi đá vôi có nhiều loài cây thân cứng, sinh trưởng chậm, tuổi đến hàng trăm năm như: Trai, Đinh, Nghiến, Lát, Chò chỉ, Thông đỏ...

2.1. Theo Diễn biến rừng: Hiện trạng rừng tính đến thời điểm 31/12/2017 là 341.386,16 ha có rừng, trong đó:

	- Rừng đặc dụng:
	25.852,4 ha

	+ Rừng tự nhiên:
	25.091.82 ha

	+ Rừng trồng:
	760,58 ha

	- Rừng phòng hộ:
	79.933,60 ha

	+ Rừng tự nhiên:
	76.222,26 ha

	+ Rừng trồng:
	3.771,34 ha

	- Rừng sản xuất:
	235.600,16 ha

	+ Rừng tự nhiên:
	170.893,38 ha

	+ Rừng trồng:
	64.706,78 ha


(Chi tiết tại biểu số 01A)
2.2. Theo Quy hoạch 3 loại rừng: Hiện trạng rừng tính đến thời điểm 31/12/2017 là 347.063,17 ha có rừng, trong đó:
	- Rừng đặc dụng:
	 25.356,18 ha

	+ Rừng tự nhiên:
	 25.314,71 ha

	+ Rừng trồng:
	41,47 ha

	- Rừng sản xuất:
	75.235,64 ha

	+ Rừng tự nhiên:
	73.720,05 ha

	+ Rừng trồng:
	1.515,59 ha

	-Rừng phòng hộ:
	246.471,35 ha

	+ Rừng tự nhiên:
	180.218,65 ha

	+ Rừng trồng:
	66.252,70 ha


(Chi tiết tại biểu số 01B)
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 và 2017
a) Bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn thiên nhiên:
- Năm 2016, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện trách nhiệm bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đã được quan tâm đẩy mạnh. Vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã được nâng lên. Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách được tăng cường, thường xuyên thực hiện tuần tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn thiên nhiên. Xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng. Kết quả, trong năm xử lý 550 vụ.
Năm 2017, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, phát tờ rơi, tài liệu văn bản pháp luật có liên quan đến Luật, Nghị định, Thông tư, văn bản chỉ đạo tới cấp xã, thôn trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng và người dân sống trong và gần rừng, nhất là các khu rừng đặc dụng. Đặc biệt là quán triệt và triển khai sâu rộng tới quần chúng nhân dân quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và của tỉnh Bắc Kạn (Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư; Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017, Văn bản số 7919/BNN-TCLN ngày 21/9/2017, Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn). Kết quả, trong năm chính quyền các cấp và lực lượng Kiểm lâm đã lập biên bản và xử lý 707 vụ, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2016.
- Thực hiện bảo vệ rừng với tổng diện tích 146.671,55 lượt ha/149.368,79 lượt ha, đạt 98,16% so với kế hoạch, trong đó:
+ Khoán bảo vệ rừng phòng hộ 97.589,63 lượt ha/99.873,42 lượt ha, đạt 97,71 % so với kế hoạch.
+ Hỗ trợ bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ 55.615,56 lượt ha /56.009 lượt ha, đạt 99,29% so với kế hoạch.
+ Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm rừng đặc dụng 173/174 cộng đồng, đạt 99,42% so với kế hoạch.
(Chi tiết tại biểu 02A, 2B).
b) Về phát triển, nâng cao năng suất chất lượng rừng:
- Giao khoán khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên phòng hộ: Diện tích giao khoán 39.059,92 lượt ha/39.084,08 lượt ha, đạt 99,93% so với kế hoạch.
Diện tích khoán được thực hiện trên địa bàn các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Bạch Thông, Ngân Sơn, Na Rì, Chợ Đồn, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn. Đối tượng giao khoán chủ yếu là đất trống có cây tái sinh và rừng mới phục hồi chưa có trữ lượng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ có đủ điều kiện phục hồi thành rừng.
- Kết quả trồng rừng tập trung: 10.361,35 ha/10.198,63 ha đạt 102 % kế hoạch, trong đó:
+ Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng: 89,1 ha/112,9 ha kế hoạch (đạt 78,9%).
+ Trồng rừng sản xuất tập trung: 9.291,66 ha/9,624,22 ha (đạt 96,54%).
+ Trồng lại rừng sau khai thác: 1.641,15 ha/1.512,8 ha (đạt 109,2%).
- Trồng cây phân tán: 1.873,7 ha/1.289,9 ha (đạt 145,2%).
- Chăm sóc rừng các năm 2, 3, 4: Đối tượng chăm sóc là rừng trồng theo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ năm 2014 đến 2016: 16.939,09 ha, cụ thể:
	+ Chăm sóc rừng trồng phòng hộ:
	244,9 ha

	+ Chăm sóc rừng trồng sản xuất:
	16.694,19 ha

	c) Khai thác, chế biến gỗ và lâm sản:
	

	- Khai thác tận thu, tận dụng từ rừng tự nhiên
	2.696,11m3

	- Khai thác rừng trồng:
	

	+ Diện tích:
	2.975,94 ha

	+ Sản lượng khai thác:
	101.289,83 m3

	- Khai thác tre nứa và lâm sản ngoài gỗ:

	+ Tre nứa:
	355 tấn và 220.015 nghìn cây

	+ Lâm sản khác:
	592,3 tấn

	- Củi:
	2.741,99 ste


- Chế biến gỗ và lâm sản: Đến năm 2017, trên địa bàn toàn tỉnh có 238 cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản đang hoạt động. Nhìn chung cơ bản là các cơ sở chế biến có quy mô nhỏ, công nghệ chế biến còn ở trình độ hạn chế, tỉnh chưa có nhà máy chế biến công nghệ cao và quy mô phù hợp, chủ yếu là chế biến thô hoặc tiêu thụ gỗ tròn.
d) Chi trả dịch vụ môi trường rừng:
Thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, ngày 11/4/2013 UBND tỉnh ban hành quyết định số 503/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn; ban hành Quyết định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn; ban hành Quyết định về việc phân công công chức lãnh đạo giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; ban hành kế hoạch số 297/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; phê duyệt phương án, cơ chế quản lý, sử dụng, kiểm tra, giám sát việc chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương xác định diện tích, trạng thái, chủ rừng tại lưu vực Sông Năng cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện Na Hang và Chiêm Hóa (gồm các xã thuộc huyện Ba Bể, Pác Nặm, một số xã thuộc huyện Chợ Đồn và huyện Ngân Sơn). Năm 2016, 2017 đã thực hiện việc thanh toán tiền bảo vệ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng có diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng từ năm 2013 đến hết năm 2016. Tuy nhiên, do lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng chỉ cung cấp nước cho 02 nhà máy thủy điện có công suất nhỏ, sản lượng điện tiêu thụ ít nên số tiền chi trả cho một ha rất thấp, bình quân khoảng từ 50.000 - 70.000 đồng/ha/năm, chưa tương ứng với nhân công bảo vệ rừng của các chủ rừng.
Năm 2017, căn cứ kết quả kiểm kê rừng và kết quả theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn đã triển khai đến các chủ rừng kê khai diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, xây dựng kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2017 để triển khai thực hiện, nghiệm thu và thanh toán tiền bảo vệ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng theo đúng quy định.
(Chi tiết tại biểu 03A, 3B)
e) Kết quả huy động, sử dụng các nguồn vốn thực hiện kế hoạch:
- Năm 2016, tổng nguồn vốn huy động, sử dụng 58.880,05/60.173,29 triệu đồng, đạt 90,4% kế hoạch, trong đó:
+ Ngân sách nhà nước: 58.818,08/60.111.32 triệu đồng, đạt 97,85 kế hoạch.
+ Dịch vụ môi trường rừng: 61,97/61,97 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.
- Năm 2017, tổng nguồn vốn huy động, sử dụng 58.877,97/58.877,97 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, trong đó:
+ Ngân sách nhà nước: 58.221,67/58.221.67 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.
+ Dịch vụ môi trường rừng: 656,3 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch
(Chi tiết tại biểu 4A, 4B)
2. Tình hình triển khai các cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc kạn đã triển khai tới Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành và Ban quản lý dự án cơ sở tổ chức thực hiện Các văn bản Pháp luật, cụ thể như:
- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004;
- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020;
- Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp;
- Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước
- Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020;
- Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020;
- Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020;
- Văn bản số 5395/BNN-TCLN ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.
Trên cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản, chính sách của Trung ương, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn đã ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh như:
- Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1956/QĐ- UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn; hàng năm vào thời điểm tháng 12, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của năm kế tiếp gắn với việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ để hoàn thành các chỉ tiêu đã giao, nhất là chỉ đạo, đôn đốc kịp thời, sát sao đối với công tác trồng rừng nhằm đảm bảo trồng rừng đúng khung thời vụ.
- Ngày 26/9/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Hướng dẫn số 835/SNN-CCLN về việc hướng dẫn biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; ban hành Hướng dẫn số 1274/HD-SNN ngày 13/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện các công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; ngày 10/10/2017, ban hành văn bản số 1250/SNN-CCKL về việc nghiệm thu các công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
- Đối với UBND các huyện, thành phố và Ban quản lý Chương trình cơ sở: Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch giao hàng năm của Tỉnh và các hướng dẫn kỹ thuật, nghiệm thu thanh toán các công trình lâm sinh của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND và các chủ đầu tư đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện các hạng mục lâm sinh theo đúng yêu cầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình lâm sinh trên địa bàn. Tuyên truyền và chỉ đạo các chủ rừng thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng theo đúng hợp đồng đã ký kết; tổ chức nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành đối với các hạng mục đầu tư trên địa bàn đảm bảo theo quy định.
III. TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại
- Còn xảy ra cháy rừng ở một số khu vực, vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, chưa ngăn chặn và xử lý được triệt để.
- Một số chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân chưa có ý thức trồng rừng dẫn đến công tác trồng chậm, chưa đạt tiến độ đề ra.
- Hệ thống đường lâm nghiệp còn yếu kém, chưa đáp ứng được nhu cầu đường vận xuất, vận chuyển sản phẩm gỗ rừng trồng sau khai thác, chi phí cước vận chuyển lớn nên thu nhập của người làm nghề rừng còn thấp.
- Việc đầu tư trồng rừng của các thành phần kinh tế vẫn còn manh mún, chưa tập trung, năng suất cây trồng còn thấp, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chưa cao, chưa tạo ra được vùng nguyên liệu có quy mô lớn để phục vụ công tác chế biến, tỷ trọng giá trị sản xuất lâm nghiệp còn thấp trong cơ cấu kinh tế của ngành nông nghiệp và PTNT.
- Chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu gỗ còn ít, một số nhà máy chế biến hoạt động không hiệu quả, sản phẩm gỗ xuất ra khỏi tỉnh chủ yếu là xuất thô nên giá trị còn thấp.
2. Nguyên nhân
- Lợi nhuận từ việc buôn bán lâm sản trái phép rất lớn lôi cuốn người dân tham gia nên khó ngăn chặn triệt để.
- Một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa thật sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.
- Một số chủ rừng chưa thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
- Xuất phát điểm ngành sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh thấp, môi trường cạnh tranh trong sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa ngày càng gay gắt, khó khăn về thị trường; biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh ngày càng gia tăng, diễn biến khó lường.
- Chưa huy động, thu hút được nguồn lực đầu tư để xây dựng hệ thống đường lâm nghiệp, cơ sở, nhà máy chế biến tương xứng với quy mô diện tích rừng trồng của nhân dân trên địa bàn tỉnh hiện nay và nhu cầu khai thác gỗ trong thời gian tới.
3. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết
- Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn toàn tỉnh.
- Duy trì trực phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định. Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy trong những ngày nắng nóng, khô hanh kéo dài để kịp thời chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản, cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã và giấy phép khai khác được cấp nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
- Thực hiện tốt việc gieo ươm, chăm sóc cây giống đảm bảo số lượng và chất lượng trước khi đem trồng. Chăm sóc tốt diện tích rừng trồng, xử lý thực bì và tiến hành trồng rừng đúng thời gian. Thực hiện nghiệm thu đúng thời gian, giải ngân các nguồn vốn đúng quy định.
- Tăng cường huy động, thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến xây dựng đường lâm nghiệp phục vụ nhu cầu vận xuất, vận chuyển gỗ để giảm chi phí, tăng lợi nhuận của người trồng rừng. Đồng thời, thu hút đầu tư chế biến gắn với phát triển vùng nguyên liệu thâm canh tạo ra giá trị sinh khối lớn, cấp chứng chỉ rừng nhằm nâng cao giá trị gỗ, sức cạnh tranh hàng hóa trên thị trường, gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế biến lâm sản.
Phần II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN (2018-2020)
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Bảo vệ tốt và nâng cao chất lượng diện tích rừng tự nhiên hiện có, phát triển lâm nghiệp bền vững tiến tới cấp chứng chỉ rừng FSC. Từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh; hướng tới sự tham gia rộng rãi hơn nữa của các thành phần kinh tế vào các hoạt động lâm nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịch vụ môi trường, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân nông thôn miền núi.
- Khuyến khích các mô hình liên doanh, liên kết giữa các chủ rừng với các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện sản xuất theo chu trình khép kín từ khâu trồng rừng đến khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
- Khuyến khích công tác trồng rừng sản xuất, đặc biệt là rừng sản xuất gỗ lớn nhằm nâng tỷ lệ diện tích rừng trồng, đảm bảo nguyên liệu gỗ cho công nghiệp chế biến nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp” theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
2. Mục tiêu cụ thể
- Bảo vệ tốt và nâng cao chất lượng 278.803,3 ha diện tích rừng tự nhiên hiện có, trong đó: Rừng đặc dụng 25.314,71 ha; rừng phòng hộ 73.270,05 ha (bao gồm cả 19.891 ha khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên từ năm 2014 đến nay đã thành rừng); rừng sản xuất 180.218,54 ha , giai đoạn 2016 - 2020 trồng mới 32.500 ha rừng. Trồng mới và chuyển đổi chu kỳ kinh doanh rừng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng gỗ lớn là 10.000 ha.
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp (bao gồm cả công nghiệp chế biến và dịch vụ môi trường) trên 4%/năm.
- Huy động các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng mới tập trung (đối tượng là đất trống, đồi núi trọc), giai đoạn 2016 - 2020 bình quân hàng năm trồng 4.400 ha.
- Huy động các thành phần kinh tế tham gia trồng lại rừng (đối tượng chủ yếu là đất rừng sau khai thác trắng), giai đoạn 2016 - 2020 bình quân hàng năm trồng 2.100 ha rừng.
- Xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung và ổn định phục vụ cho công nghiệp chế biến các sản phẩm về gỗ, ván nhân tạo, cùng với các nhu cầu lâm sản cho tiêu dùng như gỗ xây dựng, gỗ gia dụng các loại, giai đoạn 2017 - 2020 bình quân hàng năm cung cấp 150.000 m3 gỗ rừng trồng.
II. NHIỆM VỤ
A. Năm 2018

1. Bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo tồn thiên nhiên

	1.1. Bảo vệ rừng:
	65.064,4 ha

	1.1.1. Khoán bảo vệ rừng:
	37.852,4 ha

	- Tại các huyện 30a:
	16.808,9 ha

	+ Rừng phòng hộ:
	8.988,7 ha

	+ Rừng sản xuất là rừng tự nhiên:
	7.820,2 ha

	- Xã khu vực II, III (theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP):
	21.043,5 ha

	+ Rừng phòng hộ:
	21.043,5 ha

	1.1.2. Hỗ trợ bảo vệ rừng:
	27.212,0 ha

	- Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP:
	7346,8 ha

	+ Rừng phòng hộ:
	7346,8 ha

	+ Rừng sản xuất là rừng tự nhiên:
	0 ha

	- Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg: 19.865,2 ha

	+ Diện tích:
	19.865,2 ha

	+ Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm:
	102 cộng đồng

	1.1.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng phòng cháy, chữa cháy rừng:

	- Trạm Bảo vệ rừng:
	01 trạm

	+ Xây dựng mới:
	

	Số lượng:
	01 trạm

	Diện tích:
	180 m2

	- Biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng:
	51 biển báo

	+ Xây dựng mới:
	26 biển báo

	+ Sửa chữa, cải tạo nâng cấp:
	20 biển báo

	- Sửa biển cấm lửa:
	05 biển

	1.1.4. Nhiệm vụ khác 
	

	- Xây dựng đường lâm nghiệp:
	15 km

	- Sửa chữa biển tuyên truyền:
	10 biển

	2. Phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng rừng
	

	2.1. Khoanh nuôi tái sinh rừng:
	19.382,7 ha

	- Khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên:
	19.382,7 ha

	2.2. Trồng rừng:
	5.070,8 ha

	- Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng:
	68,2 ha

	- Trồng rừng sản xuất:
	5.002,6 ha

	Trồng mới:
	2.902,6 ha

	Trồng rừng sau khai thác:
	2.100 ha

	- Trồng cây phân tán (quy đổi ra ha):
	2.033,4 ha

	2.3. Chăm sóc rừng trồng các năm:
	10.255,2 ha

	+ Chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng:
	258,8 ha

	+ Chăm sóc rừng trồng sản xuất:
	9.996,4 ha

	3. Khai thác gỗ và lâm sản
	

	- Tận thu, tận dụng gỗ từ rừng tự nhiên
	0m3 gỗ tròn

	- Khai thác rừng trồng:
	200.000 m3 gỗ tròn

	+ Diện tích:
	3.000 ha

	+ Sản lượng:
	200.000 m3 gỗ tròn

	- Khai thác tre nứa và lâm sản ngoài gỗ: 

	Tre nứa:
	

	+ Số lượng:
	100.00 nghìn cây

	+ Sản lượng:
	1.200.000 tấn


4. Nhiệm vụ khác:
4.1. Tăng cường năng lực cho khu rừng đặc dụng.
- Phân định ranh giới đóng mốc và hỗ trợ cấp giấy CNQSDĐ cho khu bảo tồn: 180 ha.
- Nâng cao năng lực cho cán bộ khu bảo tồn:
- Đầu tư trang thiết bị phục vụ quản lý bảo vệ rừng (mua máy định vị GPS, máy ảnh, ống nhòm, máy quay phim, bẫy ảnh....).
- Làm biển tuyên truyền (băng rôn) ở vùng đệm khu bảo tồn: 50 cái.
- Điều tra quy hoạch phân khu chức năng của khu bảo tồn: 01 công trình.
4.2. Hoạt động bảo tồn
- Điều tra đánh giá khả năng phát triển các loài lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu và các cây lâm sản khác trong khu bảo tồn: 01 công trình.
- Cải tạo và nâng cấp vườn ươm cây giống lâm nghiệp kế hợp với khu bảo tồn lưu giữ nguồn gien: 01 công trình.
- Điều tra mở rộng và lập kế hoạch bảo tồn loài Du sam đá vối (theo NĐ 160): 1 công trình.
- Điều tra, bảo tồn các loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm: 01 công trình.
(Chi tiết tại biểu 6A)
B. Năm 2019
1. Bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo tồn thiên nhiên
	1.1. Bảo vệ rừng:
	186,169 ha

	1.1.1. Khoán bảo vệ rừng:
	71.074,3 ha

	- Tại các huyện 30a:
	25.715,0 ha

	+ Rừng phòng hộ:
	12.042,2 ha

	+ Rừng đặc dụng:
	5.457,8 ha

	+ Rừng sản xuất là rừng tự nhiên:
	8.215,0 ha

	- Xã khu vực II, III (theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP):
	45.359,3 ha

	+ Rừng phòng hộ:
	25.932,5 ha

	+ Rừng đặc dụng:
	9.230,0 ha

	+ Rừng sản xuất là rừng tự nhiên:
	10.196,8 ha

	1.1.2. Hỗ trợ bảo vệ rừng;
	115.095,2 ha

	- Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP:
	87.502,9 ha

	+ Rừng phòng hộ:
	46.502,9 ha

	+ Rừng sản xuất là rừng tự nhiên:
	41.000,0 ha

	- Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg:
	27.592,3 ha

	+ Diện tích:
	27.592,3 ha

	+ Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm:
	102 cộng đồng

	1.1.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng phòng cháy, chữa cháy rừng:
	

	- Chòi canh lửa rừng:
	04 cái

	+ Xây dựng mới:
	

	Số lượng
	04 cái

	- Trạm Bảo vệ rừng:
	03 trạm

	+ Xây dựng mới:
	

	Số lượng:
	03 trạm

	- Đường băng cản lửa:
	77 khu vực

	+ Băng trắng (Xây dựng mới):
	72 khu vực

	Xây mới:
	5 khu vực

	Tu bổ, nâng cấp:
	67 khu vực

	+ Băng xanh (Xây dựng mới):
	5 khu vực

	- Biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng:
	19 biển báo

	+ Xây dựng mới:
	02 biển báo

	+ Sửa chữa, cải tạo nâng cấp:
	12 biển báo

	- Sửa biển cấm lửa:
	05 biển

	1.1.4. Nhiệm vụ khác
	

	- Xây dựng đường lâm nghiệp:
	18 km

	- Sửa chữa biển tuyên truyền:
	11 biển

	2. Phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng rừng
	

	2.1. Khoanh nuôi tái sinh rừng:
	77.659,6 ha

	- Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên:
	77.659,6 ha

	Mới:
	77.659,6 ha

	2.2. Trồng rừng:
	5.735 ha

	- Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng
	0 ha

	- Trồng rừng sản xuất:
	3.500 ha

	Trồng mới:
	0ha

	Trồng rừng sau khai thác:
	3.500 ha

	- Trồng cây phân tán (quy đổi ra ha):
	2.235 ha

	2.3. Chăm sóc rừng trồng các năm:
	10.489,73 ha

	+ Chăm sóc rừng trồng phòng hộ:
	161,42 ha

	+ Chăm sóc rừng trồng sản xuất:
	10.328,31 ha

	3. Khai thác gỗ và lâm sản
	

	- Tận thu, tận dụng gỗ từ rừng tự nhiên
	0 m3 gỗ tròn

	- Khai thác rừng trồng:
	200.000 m3 gỗ tròn

	+ Diện tích:
	3.000 ha

	+ Sản lượng:
	200.000 m3 gỗ tròn

	- Khai thác tre nứa và lâm sản ngoài gỗ:
	

	Tre nứa:
	

	+ Số lượng:
	100.000 nghìn cây

	+ Sản lượng:
	1.200.000 tấn


4. Nhiệm vụ khác:
4.1. Tăng cường năng lực cho khu rừng đặc dụng.
- Cải tạo nâng cấp tuyến đường tuần tra rừng kết hợp với du lịch sinh thái: 41 km.
- Làm biển tuyên truyền (bằng tôn) ở khu bảo tồn và các xã vùng đệm: 50 biển.
- Rà soát cắm mốc ranh giới Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ sau rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng: 1 công trình.
4.2. Hoạt động bảo tồn
- Điều tra xây dựng bản đồ hiện trạng rừng; đánh giá, giám sát đa dạng sinh học bằng việc áp dụng các công nghệ thông tin: 01 công trình.
- Bảo tồn và nhân giống loài Du sam đá vôi: 01 công trình.
(Chi tiết tại biểu 6B)
C. Năm 2020
1. Bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo tồn thiên nhiên

	1.1. Bảo vệ rừng:
	186.169,5ha

	1.1.1. Khoán bảo vệ rừng:
	71.074,3 ha

	- Tại các huyện 30a:
	25.715 ha

	+ Rừng phòng hộ:
	12.042,2 ha

	+ Rừng đặc dụng:
	5.457,8 ha

	+ Rừng sản xuất là rừng tự nhiên:
	8.215,0 ha

	- Xã khu vực II, III (theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP):
	45.359,3 ha

	+ Rừng phòng hộ:
	25.932,5 ha

	+ Rừng đặc dụng:
	9.230,0 ha

	+ Rừng sản xuất là rừng tự nhiên:
	10.196,8 ha

	1.1.2. Hỗ trợ bảo vệ rừng:
	115.095,2 ha

	- Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP:
	87.502,9 ha

	+ Rừng phòng hộ:
	46.502,9 ha

	+ Rừng sản xuất là rừng tự nhiên:
	41.000,0 ha

	- Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg:
	27.592,3 ha

	+ Diện tích:
	27.592,3 ha

	+ Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm:
	102 cộng đồng

	1.1.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng phòng cháy, chữa cháy rừng:
	

	- Trạm Bảo vệ rừng:
	01 trạm

	+ Xây dựng mới:
	01 trạm

	+ Diện tích:
	180 m2

	- Đường ranh cản lửa:
	10 khu vực

	+ Băng trắng (Xây dựng mới):
	05 khu vực

	+ Băng xanh (Xây dựng mới):
	05 khu vực

	- Biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng:
	24 biển báo

	+ Xây dựng mới:
	05 biển báo

	+ Sửa chữa, cải tạo nâng cấp:
	17 biển báo

	+ Sửa biển cấm lửa:
	02 biển

	1.1.4. Nhiệm vụ khác
	

	- Xây dựng đường lâm nghiệp:
	18 km

	- Sửa chữa biển tuyên truyền:
	10 biển

	2. Phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng rừng
	

	2.1. Khoanh nuôi tái sinh rừng:
	77.659,6 ha

	- Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên:
	77.659,6 ha

	Mới:
	77.659,6 ha

	2.2. Trồng rừng:
	5.735 ha

	- Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng
	0 ha

	- Trồng rừng sản xuất:
	3.500 ha

	Trồng mới:
	0 ha

	Trồng rừng sau khai thác:
	3.500 ha

	- Trồng cây phân tán (quy đổi ra ha):
	2.235 ha

	2.3. Chăm sóc rừng trồng các năm:
	5.102,6 ha

	+ Chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng:
	131,9 ha

	+ Chăm sóc rừng trồng sản xuất:
	4.970,0 ha

	3. Khai thác gỗ và lâm sản
	

	- Tận thu, tận dụng gỗ từ rừng tự nhiên
	0 m3 gỗ tròn

	- Khai thác rừng trồng:
	200.000 m3 gỗ tròn

	+ Diện tích:
	3.000 ha

	+ Sản lượng:
	200.000 m3 gỗ tròn

	- Khai thác tre nứa và lâm sản ngoài gỗ:
	

	Tre nứa:
	

	+ Số lượng:
	100.000 nghìn cây

	+ Sản lượng:
	1.200.000 tấn


4. Nhiệm vụ khác:
4.1. Tăng cường năng lực cho khu rừng đặc dụng.
- Điều tra, quy hoạch khu bảo tồn giai đoạn 2021- 2030: 01 công trình.
- Nâng cao năng lực cho cán bộ của khu bảo tồn:
4.2. Hoạt động bảo tồn
- Xây dựng Vườn thực vật: 01 công trình.
- Sưu tập tiêu bản sinh vật rừng: 01 bộ.
4.3. Sinh kế bền vững
- Đào tạo hướng dẫn viên du lịch cộng đồng: 20 người.
- Hỗ trợ người dân ở các thôn tu bổ nhà sàn cổ phục vụ phát triển du lịch sinh thái: 20 nhà.
(Chi tiết tại biểu 6C)
III. Giải pháp thực hiện
1. Về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. Chỉ đạo quán triệt sâu, rộng các cơ chế chính sách của nhà nước để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của nhân dân trong việc trồng rừng sản xuất, phòng hộ từng bước nâng tỷ lệ diện tích rừng trồng bằng các loài cây gỗ có năng suất cao, chất lượng tốt nhằm cung cấp nguyên liệu phục vụ công nghiệp gỗ và lâm sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền, chỉ đạo các chủ rừng nâng cao trách nhiệm bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên đã được giao quản lý.
2. Về quản lý quy hoạch và đất lâm nghiệp
- Xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm phù hợp với quy hoạch đã được duyệt.
- Hướng dẫn người dân bảo vệ và phát triển rừng theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Về bảo vệ rừng
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư; Chỉ thị 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh: Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 7919/BNN-TCLN ngày 21/9/2017 Bộ Nông nghiệp và PTNT; Văn bản số 6241/UBND-KT ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra truy quét các tụ điểm khai thác, vận chuyển chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép.
- Chỉ đạo các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng.
(Chi tiết tại biểu 5A, 5B, 5C)
4. Về giao rừng, cho thuê rừng
Đẩy mạnh xã hội hóa nghề rừng, xây dựng các đề án, phương án, kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để người dân bảo vệ, sử dụng ổn định lâu dài đất rừng.
5. Về khoa học, công nghệ và khuyến lâm
Đầu tư cho khoa học công nghệ, đồng thời huy động tối đa sự tham gia của các thành phần kinh tế và tổ chức khác vào nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất. Đưa các loại giống lâm nghiệp có năng suất, chất lượng cao phục vụ sản xuất.
Xây dựng và ứng dụng tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững, áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp để nâng cao chất lượng rừng.
Phân công cán bộ khuyến lâm có trình độ năng lực giúp chính quyền cấp xã tổ chức thực hiện công tác phát triển rừng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển rừng, hướng dẫn, giám sát, nghiệm thu trồng rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.
6. Về thị trường
Tăng cường thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào lâm nghiệp, nhất là đầu tư các nhà máy chế biến sâu với công nghệ hiện đại; đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ lâm sản; tăng cường sự liên kết chặt chẽ giữa các hộ gia đình, doanh nghiệp và nhà chế biến.
7. Về hợp tác quốc tế
Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay có 03 khu rừng đặc dụng với tổng diện tích 29.913 ha, bao gồm: Vườn quốc gia Ba Bể, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc. Nhìn chung các khu rừng đặc dụng có tính đa dạng sinh học cao, cảnh quan thiên nhiên kỳ thú cần bảo tồn và phát triển, nguồn tài nguyên động thực vật phong phú, là nơi lưu giữ nhiều nguồn gien quý hiếm, đặc biệt là gỗ quý hiếm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây áp lực khai thác gỗ quý hiếm trái phép là rất lớn, có nguy cơ ngày một gia tăng trong thời gian tới, trong khi nguồn lực địa phương đầu tư cho bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng còn hạn chế. Do đó, tỉnh rất cần sự hợp tác với các Tổ chức quốc tế hỗ trợ nguồn lực và triển khai các giải pháp kỹ thuật để quản lý bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng một cách bền vững.
IV. NHU CẦU VỐN
Tổng nhu cầu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2018 - 2020 là: 433.881 triệu đồng, trong đó:
Ngân sách Trung ương: 370.312 triệu đồng. Ngân sách địa phương 63.569 triệu đồng. Cụ thể phân kỳ theo các năm như sau:
A. Năm 2018
	1. Nhu cầu vốn:
	98.536 triệu đồng

	- Bảo vệ rừng:
	26.988 triệu đồng.

	+ Khoán bảo vệ rừng:
	9.911 triệu đồng.

	+ Hỗ trợ bảo vệ rừng:
	8.491 triệu đồng.

	+ Xây dựng cơ sở hạ tầng phòng cháy, chữa cháy rừng: 
	2.551 triệu đồng.

	+ Nhiệm vụ khác:
	6.035 triệu đồng.

	- Phát triển rừng:
	64.923 triệu đồng.

	+ Khoanh nuôi tái sinh rừng:
	10.660 triệu đồng.

	+ Trồng rừng:
	21.067 triệu đồng.

	+ Chăm sóc rừng:
	27.283 triệu đồng.

	+ Trồng cây phân tán:
	5.913 triệu đồng.

	- Nhiệm vụ khác:
	6.625 triệu đồng.

	+ Tăng cường năng lực cho khu rừng đặc dụng:
	3.125 triệu đồng.

	+ Hoạt động bảo tồn:
	3.500 triệu đồng.

	(Chi tiết tại biểu 6A, 8A)

	2. Nhu cầu vốn từ ngân sách nhà nước phân theo nguồn vốn:

	Tổng số vốn:
	98.536 triệu đồng

	- Ngân sách Trung ương:
	90.362 triệu đồng

	+ Vốn đầu tư phát triển:
	68.148 triệu đồng

	+ Vốn sự nghiệp:
	22.214 triệu đồng

	- Ngân sách địa phương (Vốn sự nghiệp):
	8.714 triệu đồng

	Ngoài ra, kinh phí huy động từ các nguồn vốn khác từ dịch vụ môi trường rừng là 594 triệu đồng, vốn hợp pháp khác 1.197 triệu đồng.

	B. NĂM 2019
	

	1. Nhu cầu vốn:
	186.274 triệu đồng

	- Bảo vệ rừng:
	110.030 triệu đồng.

	+ Khoán bảo vệ rừng:
	33.761 triệu đồng.

	+ Hỗ trợ bảo vệ rừng:
	49.716 triệu đồng.

	+ Xây dựng cơ sở hạ tầng phòng cháy, chữa cháy rừng:
	16.764 triệu đồng.

	+ Nhiệm vụ khác:
	9.790 triệu đồng.

	- Phát triển rừng:
	62.643 triệu đồng.

	+ Khoanh nuôi tái sinh rừng:
	46.596 triệu đồng.

	+ Trồng rừng:
	0 triệu đồng.

	+ Chăm sóc rừng:
	11.578 triệu đồng.

	+ Trồng cây phân tán:
	4.470 triệu đồng.

	- Nhiệm vụ khác:
	13.600 triệu đồng.

	+ Tăng cường năng lực cho khu rừng đặc dụng:
	12.500 triệu đồng.

	+ Hoạt động bảo tồn:
	1.100 triệu đồng.

	(Chi tiết tại biểu 6B, 8B)

	2. Nhu cầu vốn từ ngân sách nhà nước phân theo nguồn vốn:

	Tổng số vốn:
	186.274 triệu đồng

	- Ngân sách Trung ương:
	152.335 triệu đồng

	+ Vốn đầu tư phát triển:
	41.771 triệu đồng

	+ Vốn sự nghiệp:
	110.564 triệu đồng

	- Ngân sách địa phương:
	33.939 triệu đồng

	+ Vốn đầu tư phát triển:
	4.470 triệu đồng

	+ Vốn sự nghiệp:
	29.469 triệu đồng

	C. Năm 2020
	

	1. Nhu cầu vốn: 149.071 triệu đồng
	

	- Bảo vệ rừng:
	85.651 triệu đồng.

	+ Khoán bảo vệ rừng:
	30.208 triệu đồng.

	+ Hỗ trợ bảo vệ rừng:
	45.341 triệu đồng.

	+ Xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng cháy, chữa cháy rừng:
	2.452 triệu đồng.

	+ Nhiệm vụ khác:
	7.650 triệu đồng.

	- Phát triển rừng:
	55.395 triệu đồng

	+ Khoanh nuôi tái sinh rừng:
	42.713 triệu đồng.

	+ Trồng rừng:
	0 triệu đồng.

	+ Chăm sóc rừng:
	8.212 triệu đồng.

	+ Trồng cây phân tán:
	4.470 triệu đồng.

	- Nhiệm vụ khác:
	8.025 triệu đồng

	+ Tăng cường năng lực cho khu rừng đặc dụng:
	2.325 triệu đồng.

	+ Hoạt động bảo tồn:
	4.400 triệu đồng.

	+ Sinh kế bền vững:
	1.300 triệu đồng

	(Chi tiết tại biểu 6C, 8C)

	2. Nhu cầu vốn từ ngân sách nhà nước phân theo nguồn vốn:

	Tổng số vốn:
	149.071 triệu đồng

	- Ngân sách Trung ương:
	127.615 triệu đồng

	+ Vốn đầu tư phát triển:
	25.923 triệu đồng

	+ Vốn sự nghiệp:
	101.693 triệu đồng

	- Ngân sách địa phương:
	21.455 triệu đồng

	+ Vốn đầu tư phát triển:
	4.470 triệu đồng

	+ Vốn sự nghiệp:
	16.985 triệu đồng


3. Cơ chế huy động vốn
- Vốn ngân sách nhà nước: Đầu tư cho các hạng mục trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, xây dựng cơ sở hạ tầng.
- Vốn tự có: Được tính bằng sức lao động của người dân, thông qua việc huy động lao động địa phương thực hiện nhiệm vụ trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng và nguồn vốn tự có của các chủ rừng và các nguồn vốn hợp pháp khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
- Chỉ đạo các Sở, ngành liên quan UBND các huyện, thành phố tổ chức, thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bắc Kạn.
- Xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, cơ chế chính sách, vốn đầu tư và các giải pháp tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; đồng thời chỉ đạo, kiểm tra các ngành, các địa phương lập, thực hiện phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp giữa các Sở, ngành liên quan UBND các huyện, thành phố trong việc huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức ứng cứu chữa cháy rừng, đấu tranh chống chặt phá rừng, buôn bán lâm sản và động vật hoang dã trái pháp luật.
- Tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2. Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bắc Kạn
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các Ban quản lý dự án cơ sở thực hiện nhiệm vụ được giao theo dự án được duyệt; xây dựng và tổng hợp kế hoạch của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
- Tiếp nhận, xử lý, quản lý hồ sơ, văn bản có liên quan đến Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh. Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình đối với các thành phần kinh tế khác, các nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.
3. Ban Chỉ đạo cấp huyện
- Chỉ đạo, kiểm tra các ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, dự án bảo vệ và phát triển rừng hàng năm; phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và chính quyền cơ sở trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, cơ chế chính sách, vốn đầu tư và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện các dự án phát triển rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện các dự án phát triển rừng; sơ kết tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng trình Chủ tịch UBND huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Chỉ đạo, điều hành việc phối hợp giữa các lực lượng liên ngành trên địa bàn huyện trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra liên ngành những khu vực trọng điểm về phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao; đôn đốc và hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, chủ rừng, các tổ chức có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Quyết định, văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản; phòng cháy, chữa cháy rừng trình Chủ tịch UBND huyện.
4. Ban quản lý chương trình cấp huyện
- Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch vốn hàng năm của chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững theo kế hoạch được giao thực hiện.
- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và các ban phát triển rừng xã, thị trấn phổ biến tuyên truyền các văn bản, chính sách của chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trên địa bàn toàn huyện.
- Xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện các hạng mục của chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng tham gia.
- Chỉ đạo, phân công cán bộ khuyến lâm hướng dẫn kỹ thuật và giám sát thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.
- Tổ chức, thực hiện, thanh, quyết toán, quản lý hồ sơ chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn toàn huyện.
- Điều chỉnh vốn các hạng mục được giao theo quy định của chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững để đảm bảo tiến độ thực hiện.
- Thực hiện chế độ báo cáo, đánh giá theo quy định lên Ban Chỉ đạo cấp huyện và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; tổ chức các cuộc họp liên quan đến Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.
- Phối hợp với Ban quản lý cấp huyện tổ chức tuyên truyền, vận động, đôn đốc, phối hợp nghiệm thu, giám sát và kiểm tra việc thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
- Tham gia phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng.
VI. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC
1. Việc vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, giá thành sản phẩm thấp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có nhà máy chế biến gỗ, những cơ sở chế biến tại chỗ như sản xuất ván bóc và gỗ băm có hiệu quả sản xuất, kinh doanh thấp dẫn đến hiệu quả từ rừng trồng không cao.
2. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho lâm nghiệp còn rất thiếu đặc biệt là hệ thống đường vận xuất, vận chuyển.
3. Đời sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đồng bào định canh, định cư, đồng bào vùng sâu, vùng xa sống phụ thuộc vào rừng. Tỷ lệ nghèo đã giảm nhưng vẫn ở mức cao nên khả năng đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng còn hạn chế.
VII. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn đầu tư trung hạn và bố trí đủ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện kế hoạch chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 3 năm (2018-2020) để tỉnh chủ động triển khai thực hiện.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổng hợp báo cáo, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch và phân bổ kinh phí để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức triển khai thực hiện./.
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BIỂU 01A: HIỆN TRẠNG RỪNG VÀ ĐẤT QUY HOẠCH CHO PHÁT TRIỂN RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG PHÒNG HỘ VÀ RỪNG SẢN XUẤT TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2017 (THEO CẬP NHẬT DIỄN BIẾN RỪNG NĂM 2017)

(Kèm theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

ĐVT: ha


		TT

		Loại đất, loại rừng

		Tổng cộng

		Phân theo đơn vị hành chính (huyện, thành phố)



		

		

		

		H. Ba Bể

		H. Bạch Thông

		H. Chợ Đồn

		H. Chợ Mới

		H. Na Rì

		H. Ngân Sơn

		H. Pác Năm

		TP. Bắc Kạn



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)



		

		TỔNG

		422.985,55

		55.577,53

		48.246,95

		81.264,36

		53.701,00

		74.294,82

		55.636,53

		42.837,16

		11.425,20



		1

		Đất rừng đặc dụng

		28.244,80

		8.763,10

		4.736,98

		4.266,31

		-

		10.478,51

		-

		-

		-



		a)

		Đất có rừng

		25.852,39

		7.479,93

		4.531,72

		4.016,14

		-

		9.824,60

		-

		-

		-



		-

		Rừng tự nhiên

		25.091,81

		7.401,23

		4.495,86

		4.016,14

		

		9.178,58

		

		

		



		-

		Rừng trồng

		760,58

		78,70

		35,86

		

		

		646,02

		

		

		



		b)

		Đất chưa có rừng

		2.392,41

		1.283,17

		205,26

		250,07

		-

		653,91

		-

		-

		-



		-

		Đất có rừng trồng chưa thành rừng

		9,89

		2,23

		7,66

		

		

		

		

		

		



		-

		Đất trống có cây gỗ tái sinh

		604,59

		261,11

		40,96

		150,23

		

		152,29

		

		

		



		-

		Đất trống không có cây gỗ tái sinh

		571,33

		123,50

		44,42

		14,62

		

		388,79

		

		

		



		-

		Núi đá không cây

		268,11

		189,57

		16,74

		3,58

		

		58,22

		

		

		



		-

		Đất có cây nông nghiệp

		933,16

		701,43

		95,48

		81,64

		

		54,61

		

		

		



		-

		Đất khác

		5,33

		5,33

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Đất rừng phòng hộ

		92.289,91

		11.521,22

		19.079,39

		20.058,57

		9.274,02

		7.719,57

		12.271,39

		9.140,82

		3.224,73



		a)

		Đất có rừng

		79.993,60

		9.806,18

		17.289,39

		18.763,12

		8.524,75

		7.088,77

		9.850,43

		6.322,47

		2.348,49



		-

		Rừng tự nhiên

		76.222,26

		9.280,22

		16.219,34

		17.818,93

		8.241,86

		6.886,68

		9.381,08

		6.204,94

		2.189,21



		-

		Rừng trồng

		3.771,34

		525,96

		1.070,05

		944,19

		282,89

		202,09

		469,35

		117,53

		159,28



		b)

		Đất chưa có rừng

		12.296,31

		1.715,04

		1.790,20

		1.295,45

		749,27

		630,80

		2.420,96

		2.818,35

		876,24



		-

		Đất có rừng trồng chưa thành rừng

		638,24

		51,54

		93,57

		137,98

		23,03

		83,08

		109,07

		42,71

		97,26



		-

		Đất trống có cây gỗ tái sinh

		2.920,50

		522,04

		338,90

		234,36

		158,08

		183,97

		762,41

		568,52

		152,22



		-

		Đất trống không có cây gỗ tái sinh

		3.991,29

		159,34

		607,51

		423,35

		362,96

		212,60

		1.149,69

		503,15

		572,69



		-

		Núi đá không cây

		412,32

		46,06

		46,99

		28,41

		48,37

		92,59

		43,58

		106,32

		



		-

		Đất có cây nông nghiệp

		4.333,31

		935,41

		703,23

		471,35

		156,83

		58,56

		356,21

		1.597,65

		54,07



		-

		Đất khác

		0,65

		0,65

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Đất rừng sản xuất

		302.448,84

		35.293,21

		24.430,38

		56.939,58

		44.426,98

		56.096,74

		43.365,14

		33.696,34

		8.200,47



		a)

		Đất có rừng

		235.600,16

		25.611,15

		20.600,12

		48.837,90

		36.028,26

		47.183,09

		31.017,11

		20.032,47

		6.290,06



		-

		Rừng tự nhiên

		170.893,38

		15.911,34

		12.320,12

		36.905,77

		23.677,00

		37.758,66

		25.371,73

		16.191,90

		2.756,86



		-

		Rừng trồng

		64.706,78

		9.699,81

		8.280,00

		11.932,13

		12.351,26

		9.424,43

		5.645,38

		3.840,57

		3.533,20



		b)

		Đất chưa có rừng

		66.848,68

		9.682,06

		3.830,26

		8.101,68

		8.398,72

		8.913,65

		12.348,03

		13.663,87

		1.910,41



		-

		Đất có rừng trồng chưa thành rừng

		19.056,43

		1.599,97

		1.332,98

		3.546,91

		4.179,18

		3.196,16

		2.829,77

		1.540,96

		830,50



		-

		Đất trống có cây gỗ tái sinh

		9.443,20

		1.326,09

		321,60

		652,19

		888,85

		1.754,75

		2.493,69

		1.796,52

		209,51



		-

		Đất trống không có cây gỗ tái sinh

		16.206,67

		850,32

		731,30

		1.666,34

		2.140,28

		3.166,62

		4.963,80

		1.967,43

		720,58



		-

		Núi đá không cây

		834,93

		107,31

		101,38

		140,20

		116,78

		40,59

		253,32

		75,35

		



		-

		Đất có cây nông nghiệp

		21.306,74

		5.797,66

		1.343,00

		2.096,04

		1.073,63

		755,53

		1.807,45

		8.283,61

		149,82



		-

		Đất khác

		0,71

		0,71

		

		

		

		

		

		

		





BIỂU 01B: HIỆN TRẠNG RỪNG VÀ ĐẤT QUY HOẠCH CHO PHÁT TRIỂN RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG PHÒNG HỘ VÀ RỪNG SẢN XUẤT TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2017 (THEO KẾT QUẢ RÀ SOÁT QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG NĂM 2017)

(Kèm theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)


ĐVT: ha


		TT

		Loại đất, loại rừng

		Tổng cộng

		Phân theo đơn vị hành chính (huyện, thành phố)



		

		

		

		H. Ba Bể

		H. Bạch Thông

		H. Chợ Đồn

		H. Chợ Mới

		H. Na Rì

		H. Ngân Sơn

		H. Pác Nặm

		TP. Bắc Kạn



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)



		

		TỔNG

		418.191,22

		55.274,10

		47.163,79

		80.774,28

		52.357,32

		73.712,79

		54.995,38

		42.487,29

		11.426,27



		1

		Đất rừng đặc dụng

		27.592,25

		8.760,41

		4.502,90

		4.254,56

		-

		10.074,38

		-

		-

		-



		a)

		Đất có rừng

		25.356,18

		7.435,40

		4.317,69

		4.072,36

		-

		9.530,73

		-

		-

		-



		-

		Rừng tự nhiên

		25.314,71

		7.398,60

		4.317,69

		4.072,36

		

		9.526,06

		

		

		



		-

		Rừng trồng

		41,47

		36,80

		

		

		

		4,67

		

		

		



		b)

		Đất chưa có rừng

		2.236,07

		1.325,01

		185,21

		182,20

		-

		543,65

		-

		-

		-



		-

		Đất có rừng trồng chưa thành rừng

		43,87

		43,87

		

		

		

		

		

		

		



		-

		Đất trống có cây gỗ tái sinh

		1.362,80

		566,65

		142,39

		160,50

		

		493,26

		

		

		



		-

		Đất có cây nông nghiệp

		816,07

		701,16

		42,82

		21,70

		

		50,39

		

		

		



		-

		Đất khác

		13,33

		13,33

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Đất rừng phòng hộ

		83.465,42

		11.489,18

		16.882,07

		18.170,78

		8.236,73

		6.917,54

		10.815,33

		8.139,48

		2.814,31



		a)

		Đất có rừng

		75.235,64

		10.128,52

		15.489,58

		17.813,68

		7.744,69

		6.532,08

		9.190,17

		6.178,45

		2.158,47



		-

		Rừng tự nhiên

		73.720,05

		9.985,10

		15.007,32

		17.394,77

		7.647,65

		6.499,94

		8.911,09

		6.164,35

		2.109,83



		-

		Rừng trồng

		1.515,59

		143,42

		482,26

		418,91

		97,04

		32,14

		279,08

		14,10

		48,64



		b)

		Đất chưa có rừng

		8.229,78

		1.360,66

		1.392,49

		357,10

		492,04

		385,46

		1.625,16

		1.961,03

		655,84



		-

		Đất có rừng trồng chưa thành rừng

		603,59

		173,99

		114,22

		41,76

		19,27

		51,04

		54,59

		67,74

		80,98



		-

		Đất trống có cây gỗ tái sinh

		5.198,73

		627,90

		924,69

		221,73

		425,76

		314,78

		1.319,80

		833,11

		530,96



		-

		Đất có cây nông nghiệp

		2.416,57

		547,88

		353,58

		93,61

		47,01

		19,64

		250,77

		1.060,18

		43,90



		-

		Đất khác

		10,89

		10,89

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Đất rừng sản xuất

		307.133,55

		35.024,51

		25.778,82

		58.348,94

		44.120,59

		56.720,87

		44.180,05

		34.347,81

		8.611,96



		a)

		Đất có rừng

		246.471,35

		27.954,75

		22.817,82

		50.341,25

		37.693,46

		47.791,17

		33.603,03

		20.050,84

		6.219,03



		-

		Rừng tự nhiên

		180.218,65

		16.405,86

		14.022,51

		38.335,90

		25.491,95

		38.903,60

		27.570,43

		16.607,53

		2.880,87



		-

		Rừng trồng

		66.252,70

		11.548,89

		8.795,31

		12.005,35

		12.201,51

		8.887,57

		6.032,60

		3.443,31

		3.338,16



		b)

		Đất chưa có rừng

		60.662,20

		7.069,76

		2.961,00

		8.007,69

		6.427,13

		8.929,70

		10.577,02

		14.296,97

		2.392,93



		-

		Đất có rừng trồng chưa thành rừng

		22.671,05

		1.986,14

		1.803,12

		4.254,65

		3.923,39

		4.600,19

		3.082,15

		1.889,44

		1.131,97



		-

		Đất trống có cây gỗ tái sinh

		21.316,00

		2.067,18

		548,27

		2.341,22

		1.987,95

		3.486,45

		6.301,86

		3.910,93

		672,14



		-

		Đất có cây nông nghiệp

		16.407,98

		2.750,26

		609,61

		1.411,82

		515,79

		842,07

		1.193,01

		8.496,60

		588,82



		-

		Đất khác

		267,17

		266,18

		

		

		

		0,99

		

		

		





BIỂU 02A: KẾT QUẢ BẢO VỆ RỪNG, PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2016

(Kèm theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)


		TT

		Hạng mục

		Đơn vị tính

		Số lượng

		% tăng (+), giảm so với cùng kỳ năm trước

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		1

		Tổng số vụ vi phạm

		Vụ

		550

		

		



		1.1

		Phá rừng trái phép

		vụ

		20

		

		



		

		Trong đó phá rừng làm nương rẫy

		vụ

		9

		

		



		1.2

		Khai thác rừng trái phép

		vụ

		48

		

		



		1.3

		Vi phạm các quy định về PCCC rừng

		vụ

		12

		

		



		1.4

		Vi phạm các quy định về quản lý động vật hoang dã

		vụ

		1

		

		



		1.5

		Vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép

		vụ

		177

		

		



		1.6

		Vi phạm về chế biến gỗ và lâm sản

		vụ

		4

		

		



		1.7

		Vi phạm khác

		vụ

		288

		

		



		2

		Tổng diện tích rừng giảm

		Ha

		4.243

		

		



		2.1

		Do chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

		ha

		7

		

		



		2.2

		Do khai thác trắng

		ha

		2.111

		

		



		-

		Rừng tự nhiên

		ha

		479

		

		



		-

		Rừng trồng

		ha

		1.632

		

		



		2.3

		Do cháy rừng

		ha

		13

		

		



		2.4

		Do, phá rừng trái pháp luật

		ha

		13

		

		



		2.5

		Do nguyên nhân khác

		ha

		2.098

		

		





BIỂU 02B: KẾT QUẢ BẢO VỆ RỪNG, PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2017

(Kèm theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)


		TT

		Hạng mục

		Đơn vị tính

		Số lượng

		% tăng (+), giảm so với cùng kỳ năm trước

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		1

		Tổng số vụ vi phạm

		Vụ

		507

		-8

		



		1.1

		Phá rừng trái phép

		vụ

		103

		415

		



		

		Trong đó phá rừng làm nương rẫy

		vụ

		-

		-100

		



		1.2

		Khai thác rừng trái phép

		vụ

		32

		-33

		



		1.3

		Vi phạm các quy định về PCCC rừng

		vụ

		8

		-33

		



		1.4

		Vi phạm các quy định về quản lý động vật hoang dã

		vụ

		

		

		



		1.5

		Vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép

		vụ

		157

		-11

		



		1.6

		Vi phạm về chế biến gỗ và lâm sản

		vụ

		5

		25

		



		1.7

		Vi phạm khác

		vụ

		202

		-30

		



		2

		Tổng diện tích rừng giảm

		Ha

		3.821

		-421

		



		2.1

		Do chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

		ha

		23

		16

		



		2.2

		Do khai thác trắng

		ha

		1.642

		-469

		



		-

		Rừng tự nhiên

		ha

		20

		-459

		



		-

		Rừng trồng

		ha

		1.622

		-10

		



		2.3

		Do cháy rừng

		ha

		

		

		





		2.4

		Do phá rừng trái pháp luật

		ha

		100

		87

		



		2.5

		Do nguyên nhân khác

		ha

		2.048

		-51

		





BIỂU 03A: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2016

(Kèm theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)


		TT

		Hạng mục

		Đơn vị tính

		Nhiệm vụ kế hoạch 2016

		Thực hiện đến kỳ báo cáo (Đến 30/62016)

		Thực hiện cả năm (Đến 31/12/2016)



		

		

		

		

		Kết quả

		So với kế hoạch (%)

		So với cùng kỳ (%)

		Kết quả

		So với kế hoạch (%)

		So với cùng kỳ (%)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)



		I

		BẢO VỆ RỪNG

		ha

		82.569,15

		82.484,47

		99,90

		99,90

		82.287,74

		99,66

		99,66



		1

		Khoán bảo vệ rừng

		ha

		54.564,65

		54.479,97

		99,84

		99,84

		54.479,97

		99,84

		99,84



		1.1

		Tại các huyện 30a

		ha

		9.456,85

		9.456,85

		100,00

		100,00

		9.456,85

		100,00

		100,00



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		9.456,85

		9.456,85

		100,00

		100,00

		9.456,85

		100,00

		100,00



		b

		Rừng đặc dụng

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		



		1.2

		Xã Khu vực II, III (theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP)

		ha

		35.256,28

		35.171,60

		99,76

		99,76

		35.171,60

		99,76

		99,76



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		30.056,89

		29.972,21

		99,72

		99,72

		29.972,21

		99,72

		99,72



		

		Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển

		ha

		

		-

		

		

		

		

		



		b

		Rừng đặc dụng

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		



		1.3

		Khoán bảo vệ rừng cho các đối tượng khác (không thuộc đối tượng tại mục 1.2, 1.3)

		ha

		9.851,52

		9.851,52

		100,00

		100,00

		9.851,52

		100,00

		100,00



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		2.889,55

		2.889,55

		100,00

		100,00

		2.889,55

		100,00

		100,00



		

		Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		



		b

		Rừng đặc dụng

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		6.961,97

		6.961,97

		100,00

		100,00

		6.961,97

		100,00

		100,00



		2

		Hỗ trợ bảo vệ rừng

		ha

		28.00430

		28.004,50

		100,00

		100,00

		27.807,78

		99,30

		99,30



		2.1

		Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP

		ha

		2.199,50

		2.199,50

		100,00

		100,00

		2.199,50

		100,00

		100,00



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		2.199,50

		2.199,50

		100,00

		100,00

		2.199,50

		100,00

		100,00



		b

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		



		2.2

		Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg

		

		25.805,00

		25.805,00

		100,00

		100,00

		25.608,28

		99,24

		99,24



		a

		Diện tích

		(ha)

		25.763,00

		25.763,00

		100,00

		100,00

		25.566,28

		99,24

		99,24



		b

		Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm

		cộng đồng

		87,00

		87,00

		100,00

		100,00

		87,00

		100,00

		100,00



		3

		Xây dựng cơ sở hạ tầng phòng cháy, chữa cháy rừng

		

		-

		-

		

		

		

		

		



		3.1

		Chòi canh lửa rừng

		

		-

		-

		

		

		

		

		



		a

		Xây dựng mới

		

		-

		-

		

		

		

		

		



		

		Số lượng

		Chòi

		-

		-

		

		

		

		

		



		

		Diện tích

		m2

		-

		-

		

		

		

		

		



		b

		Sửa chữa, cải tạo nâng cấp

		

		-

		-

		

		

		

		

		



		

		Số lượng

		Chòi

		-

		-

		

		

		

		

		



		

		Diện tích

		m2

		-

		-

		

		

		

		

		



		3.2

		Trạm bảo vệ rừng

		

		-

		-

		

		

		

		

		



		a

		Xây dựng mới

		

		-

		-

		

		

		

		

		



		

		Số lượng

		Chòi

		-

		-

		

		

		

		

		



		

		Diện tích

		m2

		-

		-

		

		

		

		

		



		b

		Sửa chữa, cải tạo nâng cấp

		

		-

		-

		

		

		

		

		



		

		Số lượng

		Chòi

		-

		-

		

		

		

		

		



		

		Diện tích

		m2

		-

		-

		

		

		

		

		



		3.3

		Đường ranh cản lửa

		

		-

		-

		

		

		

		

		



		a

		Băng trắng

		Km

		-

		-

		

		

		

		

		



		

		Xây dựng mới

		

		-

		-

		

		

		

		

		



		

		Tu bổ, nâng cấp

		

		-

		-

		

		

		

		

		



		b

		Băng xanh

		

		-

		-

		

		

		

		

		



		

		Xây dựng mới

		

		-

		-

		

		

		

		

		



		

		Tu bổ, nâng cấp

		

		-

		-

		

		

		

		

		



		3.4

		Biển báo cấp độ nguy cơ

		Cải

		6,00

		7,00

		116,67

		116,67

		7,00

		116,67

		116,67



		

		Xây dựng mới

		

		-

		-

		

		

		-

		

		



		

		Sửa chữa, cải tạo nâng cấp 

		

		-

		7,00

		

		

		7,00

		

		



		

		...

		

		-

		-

		

		

		-

		

		



		4

		Nhiệm vụ khác

		

		-

		-

		

		

		-

		

		



		

		…

		

		-

		-

		

		

		-

		

		



		

		...

		

		-

		-

		

		

		-

		

		



		II

		PHÁT TRIỂN RỪNG

		

		32.440,58

		32.456,01

		100,05

		100,05

		32.121,78

		99,02

		99,02



		1

		Khoanh nuôi tái sinh rừng

		ha

		19.300,89

		19.300,89

		100,00

		100,00

		19.276,73

		99,87

		99,87



		1.1

		Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên

		ha

		19.785,10

		19.785,10

		100,00

		100,00

		19.760,94

		99,88

		99,88



		a

		Mới

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		



		b

		Chuyển tiếp

		ha

		19.785,10

		19.785,10

		100,00

		100,00

		19.760,94

		99,88

		99,88



		1.2

		KNTS có trồng bổ sung cây lâm nghiệp

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		



		a

		Mới

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		



		b

		Chuyển tiếp

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		



		2

		Trồng rừng

		ha

		5.100

		4.928,70

		96,64

		96,64

		4.998,14

		98,00

		98,00



		2.1

		Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng

		ha

		62,90

		46,20

		73,45

		73,45

		46,20

		73,45

		73,45



		a

		Phòng hộ

		ha

		53,60

		37,20

		69,40

		69,40

		37,20

		69,40

		69,40



		

		Trong đó: Trồng rừng phòng hộ ven biển

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		



		b

		Đặc dụng

		ha

		9,30

		9,00

		96,77

		96,77

		9,00

		96,77

		96,77



		2.2

		Trồng rừng sản xuất

		ha

		4.980,14

		4.717,91

		94,73

		94,73

		4.787,35

		96,13

		96,13



		

		Trồng mới

		ha

		4.729,54

		4.442,70

		93,94

		93,94

		4.396,98

		92,97

		92,97



		

		Trồng lại rừng sau khai thác

		ha

		290,60

		422,80

		145,49

		145,49

		537,96

		185,12

		185,12



		3

		Chăm sóc rừng

		ha

		15.036,88

		15.031,45

		99,96

		99,96

		14.651,94

		97,44

		97,44



		3.1

		Rừng phòng hộ, đặc dụng

		ha

		396,50

		396,50

		100,00

		100,00

		315,04

		79,46

		79,46



		3.2

		Rừng sản xuất

		ha

		14.640,38

		14.634,95

		99,96

		99,96

		14.336,90

		97,93

		97,93



		4

		Cải tạo rừng

		

		-

		-

		

		

		

		

		



		5

		Trồng cây phân tán

		ha

		400,00

		657,68

		164,42

		164,42

		640,06

		160,02

		160,02



		6

		Nhiệm vụ khác

		ha

		1.092,92

		1.092,92

		100,00

		100,00

		1.092,92

		100,00

		100,00



		

		Chi trả dịch vụ môi trường rừng

		ha

		1.092,92

		1.092,92

		100,00

		100,00

		1.092,92

		100,00

		100,00



		

		…

		

		-

		-

		

		

		-

		

		



		III

		SỬ DỤNG RỪNG

		

		-

		-

		

		

		-

		

		



		1

		Khai thác rừng tự nhiên

		

		-

		1.230,80

		

		

		1.906,02

		

		



		

		Khai thác chính

		m3

		-

		-

		

		

		-

		

		



		

		Khai thác tận dụng

		m3

		-

		1.230,80

		

		

		1.906,02

		

		



		2

		Khai thác rừng trồng

		m3

		-

		13.284,72

		

		

		34.569,66

		

		



		

		Diện tích

		ha

		-

		346,47

		

		

		1.422,68

		

		



		

		Sản lượng

		m3

		-

		13.284,72

		

		

		38.777,66

		

		



		3

		Khai thác tre nứa và lâm sản ngoài gỗ

		

		-

		-

		

		

		

		

		



		3.1

		Tre nứa

		

		-

		-

		

		

		

		

		



		

		Số lượng

		Nghìn cây

		-

		-

		

		

		

		

		



		

		Sản lượng

		Tấn

		-

		159,00

		

		

		177,50

		

		



		3.2

		Củi

		

		-

		-

		

		

		2.099,00

		

		



		3.3

		Lâm sản khác

		

		-

		10,00

		

		

		260,80

		

		



		

		Sản lượng

		

		-

		10,00

		

		

		260,80

		

		



		4

		Nhiệm vụ khác

		

		-

		-

		

		

		

		

		



		

		......

		

		-

		-

		

		

		

		

		



		IV

		CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		



		1

		Rừng tự nhiên

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		



		2

		Rừng trồng

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		



		V

		NHIỆM VỤ KHÁC

		

		-

		-

		

		

		

		

		





BIỂU 03B: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2017

(Kèm theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)


		TT

		Hạng mục

		Đơn vị tính

		Nhiệm vụ kế hoạch 2016

		Thực hiện đến kỳ báo cáo (Đến 30/62016)

		Thực hiện cả năm (Đến 31/12/2016)



		

		

		

		

		Kết quả

		So với kế hoạch (%)

		So với cùng kỳ (%)

		Kết quả

		So với kế hoạch (%)

		So với cùng kỳ (%)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)



		I

		BẢO VỆ RỪNG

		ha

		66.779,64

		64.628,59

		97

		97

		64.383,81

		96,41

		96,41



		1

		Khoán bảo vệ rừng

		ha

		45.308,77

		43.157,72

		95

		95

		43.109,66

		95,15

		95,15



		1.1

		Tại các huyện 30a

		ha

		9.456,85

		9.456,85

		100

		100

		9.456,85

		100,00

		100,00



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		9.456,85

		9.456,85

		100

		100

		9.456,85

		100,00

		100,00



		b

		Rừng đặc dụng

		ha

		995,04

		995,04

		100

		100

		995,04

		100,00

		100,00



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		-

		-

		

		

		-

		

		-



		1.2

		Xã Khu vực II, III (theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP)

		ha

		28.889,95

		26.738,90

		93

		93

		26.690,84

		92,39

		92,39



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		23.690,56

		21.539,51

		91

		91

		21.491,45

		90,72

		90,72



		

		Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển

		ha

		-

		-

		

		

		-

		

		-



		b

		Rừng đặc dụng

		ha

		-

		-

		

		

		-

		

		-



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		-

		-

		

		

		-

		

		-



		1.3

		Khoán bảo vệ rừng cho các đối tượng khác (không thuộc đối tượng tại mục 1.2, 1.3)

		ha

		7.023,31

		7.023,31

		100

		100

		7.023,31

		100,00

		100,00



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		61,34

		61,34

		100

		100

		61,34

		100,00

		100,00



		

		Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển

		ha

		-

		-

		

		

		-

		

		-



		b

		Rừng đặc dụng

		ha

		-

		-

		

		

		-

		

		-



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		6.961,97

		6.961,97

		100

		100

		6.961,97

		100,00

		100,00



		2

		Hỗ trợ bảo vệ rừng

		ha

		28.004,50

		28.004,50

		100

		100

		27.807,78

		99,30

		99,30



		2.1

		Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP

		ha

		2.199,50

		2.199,50

		100

		100

		2.199,50

		100,00

		100,00



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		2.199,30

		2.199,50

		100

		100

		2.199,50

		100,00

		100,00



		b

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		-

		-

		

		

		-

		

		-



		2.2

		Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg

		

		25.805,00

		25.805,00

		100

		100

		25.608,28

		99,24

		99,24



		a

		Diện tích

		(ha)

		25.763,00

		25.763,00

		100

		4.100

		25.566,28

		99,24

		99,24



		b

		Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm

		cộng đồng

		87,00

		87,00

		100

		100

		86,00

		98,85

		98,85



		3

		Xây dựng cơ sở hạ tầng phòng cháy, chữa cháy rừng

		

		-

		-

		

		

		

		

		-



		3.1

		Chòi canh lửa rừng

		

		-

		-

		

		

		

		

		-



		a

		Xây dựng mới

		

		-

		-

		

		

		

		

		-



		

		Số lượng

		Chòi

		-

		-

		

		

		

		

		-



		

		Diện tích

		m2

		-

		-

		

		

		

		

		-



		b

		Sửa chữa, cải tạo nâng cấp

		

		-

		-

		

		

		

		

		-



		

		Số lượng

		Chòi

		-

		-

		

		

		

		

		-



		

		Diện tích

		m2

		-

		-

		

		

		

		

		-



		3.2

		Trạm bảo vệ rừng

		

		-

		-

		

		

		

		

		-



		a

		Xây dựng mới

		

		-

		-

		

		

		

		

		-



		

		Số lượng

		Chòi

		-

		-

		

		

		

		

		-



		

		Diện tích

		m2

		-

		-

		

		

		

		

		-



		b

		Sửa chữa, cải tạo nâng cấp

		

		-

		-

		

		

		

		

		-



		

		Số lượng

		Chòi

		-

		-

		

		

		

		

		-



		

		Diện tích

		m2

		-

		-

		

		

		

		

		-



		3.3

		Đường ranh cản lửa

		

		-

		-

		

		

		

		

		-



		a

		Băng trắng

		Km

		-

		-

		

		

		

		

		-



		

		Xây dựng mới

		

		-

		-

		

		

		

		

		-



		

		Tu bổ, nâng cấp

		

		-

		-

		

		

		

		

		-



		b

		Băng xanh

		

		-

		-

		

		

		

		

		-



		

		Xây dựng mới

		

		-

		-

		

		

		

		

		-



		

		Tu bổ, nâng cấp

		

		-

		-

		

		

		

		

		-



		3.4

		Biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng

		Cái

		-

		-

		

		

		

		

		-



		

		Xây dựng mới

		

		-

		-

		

		

		

		

		-



		

		Sửa chữa, cải tạo nâng cấp 

		

		

		1,00

		

		

		1,00

		

		-



		

		...

		

		-

		-

		

		

		-

		

		-



		4

		Nhiệm vụ khác

		

		-

		-

		

		

		-

		

		-



		

		…

		

		-

		-

		

		

		-

		

		-



		

		...

		

		-

		-

		

		

		-

		

		-



		II

		PHÁT TRIỂN RỪNG

		

		44.433,50

		43.420,09

		98

		98

		43.272,26

		97,39

		97,39



		1

		Khoanh nuôi tái sinh rừng

		ha

		19.783,19

		19.783,19

		100

		100

		19.783,19

		100,00

		100,00



		1.1

		Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên

		ha

		19.783,19

		19.783,19

		100

		100

		19.783,19

		100,00

		100,00



		a

		Mới

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		-



		b

		Chuyển tiếp

		ha

		19.783,19

		19.783,19

		100

		100

		19.783,19

		100,00

		100,00



		1.2

		KNTS có trồng bổ sung cây lâm nghiệp

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		-



		a

		Mới

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		-



		b

		Chuyển tiếp

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		-



		2

		Trồng rừng

		ha

		5.098,63

		5.355,24

		105

		105

		5.363,21

		105,19

		105,19



		2.1

		Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng

		ha

		50,00

		43,90

		88

		88

		42,90

		85,80

		85,80



		a

		Phòng hộ

		ha

		50,00

		43,90

		88

		88

		42,90

		85,80

		85,80



		

		Trong đó: Trồng rừng phòng hộ ven biển

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		-



		b

		Đặc dụng

		ha

		-

		-

		

		

		

		

		-



		2.2

		Trồng rừng sản xuất

		ha

		4.898,63

		4.881,01

		100

		100

		4.894,68

		99,92

		99,92



		

		Trồng mới

		ha

		3.808,63

		3.840,32

		101

		101

		3.791,49

		99,55

		99,55



		

		Trồng lại rừng sau khai thác

		ha

		1.090,00

		1.040,69

		95

		95

		1.103,19

		101,21

		101,21



		3

		Chăm sóc rừng

		ha

		17.258,76

		17.097,82

		99,07

		99,07

		16.939,09

		98,15

		98,15



		3.1

		Rừng phòng hộ, đặc dụng

		ha

		251,28

		244,90

		97,46

		97,46

		244,90

		97,46

		97,46



		3.2

		Rừng sản xuất

		ha

		17.258,76

		16.852,92

		97,65

		97,65

		16.694,19

		96,73

		96,73



		4

		Cải tạo rừng

		

		-

		54,12

		

		-

		54,12

		

		-



		5

		Trồng cây phân tán

		ha

		1.200,00

		1.914,83

		159,57

		159,57

		1.915,03

		159,59

		159,59



		6

		Nhiệm vụ khác

		ha

		1.092,92

		1.092,92

		100

		100

		1.092,92

		100,00

		100,00



		

		Chi trả dịch vụ môi trường rừng

		ha

		1.092,92

		1.092,92

		100

		100

		1.092,92

		100,00

		100,00



		

		…

		

		-

		-

		

		

		-

		

		-



		III

		SỬ DỤNG RỪNG

		

		-

		-

		

		

		-

		

		



		1

		Khai thác rừng tự nhiên

		

		-

		525,22

		

		-

		790,09

		

		-



		

		Khai thác chính

		m3

		-

		-

		

		-

		39,10

		

		-



		

		Khai thác tận dụng

		m3

		-

		525,22

		

		-

		750,99

		

		-



		2

		Khai thác rừng trồng

		m3

		-

		29.107,66

		

		

		62.512,83

		

		-



		

		Diện tích

		ha

		-

		637,61

		

		

		1.553,26

		

		-



		

		Sản lượng

		m3

		-

		29.107,66

		

		

		62.512,83

		

		-



		3

		Khai thác tre nứa và lâm sản ngoài gỗ

		

		-

		-

		

		-

		-

		

		-



		3.1

		Tre nứa

		

		-

		-

		

		-

		-

		

		-



		

		Số lượng

		Nghìn cây

		-

		21.015,00

		

		-

		220.015,00

		

		-



		

		Sản lượng

		Tấn

		-

		478,00

		

		-

		675,00

		

		-



		3.2

		Củi

		ste

		-

		-

		

		-

		642,99

		

		-



		3.3

		Lâm sản khác

		

		-

		-

		

		-

		-

		

		-



		

		Sản lượng

		tấn

		-

		25,00

		

		-

		322,50

		

		-



		4

		Nhiệm vụ khác

		

		-

		-

		

		-

		-

		

		-



		

		......

		

		-

		-

		

		-

		-

		

		-



		IV

		CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

		ha

		-

		

		

		-

		-

		

		-



		1

		Rừng tự nhiên

		ha

		-

		-

		

		-

		-

		

		-



		2

		Rừng trồng

		ha

		-

		-

		

		-

		-

		

		-



		V

		NHIỆM VỤ KHÁC

		

		-

		-

		

		-

		-

		

		-





BẢNG 04A: TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016 - TỈNH BẮC KẠN

(Kèm theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)


ĐVT: Triệu đồng

		TT

		Nguồn vốn

		Kế hoạch 2016

		Thực hiện đến kỳ báo cáo

		Thực hiện cả năm



		

		

		

		Kết quả

		So với KH (%)

		So với cùng kỳ (%)

		Kết quả

		So với KH (%)

		So với cùng kỳ (%)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		

		TỔNG

		60.173,29

		14.234,43

		23,66

		23,66

		58.880,05

		97,85

		97,85



		I

		Ngân sách nhà nước

		60.111,32

		14.234,43

		23,68

		23,68

		58.818,08

		97,85

		97,85



		1

		Trung ương

		57.857,23

		11.980,33

		35,99

		14,09

		56.563,99

		194,45

		97,33



		a

		Đầu tư phát triển

		48.000,00

		10.612,33

		22,11

		0,21

		47.060,76

		98,04

		0,92



		b

		Sự nghiệp

		9.857,23

		1.368,00

		13,88

		13,88

		9.503,23

		96,41

		96,41



		2

		Địa phương

		2.254,10

		2.254,10

		2.254,10

		2.254,10

		2.254,10

		2.254,10

		2.254,10



		a

		Đầu tư phát triển

		906,00

		

		

		

		975,09

		2.159,22

		2.159,22



		b

		Sự nghiệp

		1.348,10

		795,26

		58,99

		58,99

		1.279,00

		94,87

		94,87



		II

		Vốn ODA

		0,00

		0,00

		

		

		0,00

		

		



		III

		Dịch vụ môi trường rừng

		61,97

		0,00

		0,00

		0,00

		61,97

		100,00

		100,00



		IV

		Tín dụng

		-

		-

		

		-

		-

		

		



		V

		Vốn hợp pháp khác (Tổ chức, cá nhân tự đầu tư)

		-

		-

		

		

		

		

		





BIỂU 04B: TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017 - TỈNH BẮC KẠN

(Kèm theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)


ĐVT: Triệu đồng


		TT

		Nguồn vốn

		Kế hoạch 2017

		Thực hiện đến kỳ báo cáo (Đến 30/6/2017)

		Thực hiện cả năm (Đến 31/12/2017)



		

		

		

		Kết quả

		So với KH (%)

		So với cùng kỳ (%)

		Kết quả

		So với KH (%)

		So với cùng kỳ (%)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		

		TỔNG

		58.877,97

		6.744,67

		11,46

		11,46

		58.877,97

		100,00

		100,00



		I

		Ngân sách nhà nước

		58.221,67

		6.744,67

		11,72

		11,72

		58.221,67

		100,00

		100,00



		1

		Trung ương

		57.565,37

		6.744,67

		11,72

		11,72

		57.565,37

		100,00

		100,00



		a

		Đầu tư phát triển

		30.000,00

		2.882,76

		8,16

		8,16

		30.000,00

		100,00

		100,00



		b

		Sự nghiệp

		27.565,37

		3.861,91

		14,01

		14,01

		27.565,37

		100,00

		100,00



		2

		Địa phương

		1.666,11

		205,27

		12,32

		12,32

		1.648,28

		98,93

		98,93



		a

		Đầu tư phát triển

		0,00

		0,00

		

		

		0,00

		

		



		b

		Sự nghiệp

		1.666,11

		205,27

		12,32

		12,32

		1.648,28

		98,93

		98,93



		II

		Vốn ODA

		0,00

		0,00

		

		

		0,00

		

		



		III

		Dịch vụ môi trường rừng

		656,30

		0,00

		0,00

		0,00

		656,30

		100,00

		100,00



		IV

		Tín dụng

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		V

		Vốn hợp pháp khác (Tổ chức, cá nhân tự đầu tư)

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-





BIỂU 05A: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BẢO VỆ RỪNG, PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG TỈNH BẮC KẠN NĂM 2018

(Kèm theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)


		TT

		Hạng mục

		% giảm so với năm hiện hành

		Ghi chú



		

		

		Tính chung

		Chia theo địa bàn huyện, thành phố

		



		

		

		

		H. Ba Bể

		H. Bạch Thông

		H. Chợ Đồn

		H. Chợ Mới

		H. Na Rì

		H. Ngân Sơn

		H. Pác Nặm

		TP. Bắc Kạn

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)



		1

		Vi phạm các quy định nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng

		45,7

		23,4

		603

		88,2

		90

		56,7

		21,6

		11,7

		13,5

		



		1.1

		Phá rừng trái pháp luật

		11,5

		4,5

		28,8

		27,9

		18,9

		3,6

		7,2

		

		0,9

		



		

		Trong đó phá rừng làm nương rẫy

		0,0

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Khai thác rừng trái pháp luật

		3,7

		

		2,7

		4,5

		0,9

		9

		8,1

		3,6

		0,9

		



		1.3

		Vi phạm các quy định về PCCCR

		1,1

		4,5

		

		0,9

		0,9

		0,9

		0,9

		0,9

		

		



		1.4

		Vi phạm các quy định về sử dụng đất quy hoạch cho phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản

		0,0

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Vi phạm các quy định về quản lý động vật hoang dã

		0,0

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.6

		Vận chuyển, buôn bán lâm sản trái pháp luật

		15,1

		3,6

		8,1

		26,1

		23,4

		41,4

		4,5

		6,3

		7,2

		



		1.7

		Vi phạm về chế biến gỗ và lâm sản

		4,1

		

		23,4

		1,8

		4,5

		1,8

		0,9

		

		

		



		1.8

		Vi phạm khác

		14,0

		10,8

		

		31,5

		42,3

		9

		8,1

		4,5

		5,4

		



		2

		Diện tích rừng bị thiệt hại

		11,05

		7,16

		16,92

		22,17

		14,47

		11,74

		11,74

		4,19

		0,00

		0,00



		2.1

		Cháy rừng (ha)

		0,84

		

		

		

		2,47

		0,03

		0,03

		4,19

		

		



		

		Cháy rừng (số vụ)

		0,38

		

		

		

		1

		

		

		2

		

		



		2.2

		Phá rừng trái pháp luật

		10,21

		7,16

		16,92

		22,17

		12,01

		11,71

		11,31

		

		

		





BIỂU 05B: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BẢO VỆ RỪNG, PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG TỈNH BẮC KẠN NĂM 2019

(Kèm theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)


		TT

		Hạng mục

		% giảm so với năm hiện hành

		Ghi chú



		

		

		Tính chung

		Chia theo địa bàn huyện, thành phố

		



		

		

		

		H. Ba Bể

		H. Bạch Thông

		H. Chợ Đồn

		H. Chợ Mới

		H. Na Rì

		H. Ngân Sơn

		H. Pác Nặm

		TP. Bắc Kạn

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)



		1

		Vi phạm các quy định nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng

		40,6

		20,8

		53,6

		78,4

		80

		50,4

		19,2

		10,4

		12

		



		1.1

		Phá rừng trái pháp luật

		10,2

		4

		25,6

		24,8

		16,8

		3,2

		6,4

		

		0,8

		



		

		Trong đó phá rừng làm nương rẫy

		0

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Khai thác rừng trái pháp luật

		3,3

		

		2,4

		4

		0,8

		8

		7,2

		3,2

		0,8

		



		1.3

		Vi phạm các quy định về PCCCR

		1

		4

		

		0,8

		0,8

		0,8

		0,8

		0,8

		

		



		1.4

		Vi phạm các quy định về sử dụng đất quy hoạch cho phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất

		0

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Vi phạm các quy định về quản lý động vật hoang dã

		0

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.6

		Vận chuyển, buôn bán lâm sản trái pháp luật

		13,4

		3,2

		7,2

		23,2

		20,8

		36,8

		4

		5,6

		6,4

		



		1.7

		Vi phạm về chế biến gỗ và lâm sản

		3,6

		

		20,8

		1,6

		4

		1,6

		0,8

		

		

		



		1.8

		Vi phạm khác

		12,4

		9,6

		

		28

		37,6

		8

		7,2

		4

		4,8

		



		2

		Diện tích rừng bị thiệt hại

		9,91

		6,37

		15,04

		19,70

		13,14

		10,41

		10,41

		4,19

		0,00

		



		2.1

		Cháy rừng (ha)

		0,83

		

		

		

		2,47

		

		

		4,19

		

		



		

		Cháy rừng (số vụ)

		0,25

		

		

		

		1

		

		

		1

		

		



		2.2

		Phá rừng trái pháp luật

		9,08

		6,37

		15,04

		19,70

		10,67

		10,41

		10,41

		

		

		





BIỂU 05C: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BẢO VỆ RỪNG, PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG TỈNH BẮC KẠN NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)


		TT

		Hạng mục

		% giảm so với năm hiện hành

		Ghi chú



		

		

		Tính chung

		Chia theo địa bàn huyện, thành phố

		



		

		

		

		H. Ba Bể

		H. Bạch Thông

		H. Chợ Đồn

		H. Chợ Mới

		H. Na Rì

		H. Ngân Sơn

		H. Pác Nặm

		TP. Bắc Kạn

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)



		1

		Vi phạm các quy định nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng

		35,5

		18,2

		46,9

		68,6

		69,7

		44,1

		16,8

		9,1

		10,5

		



		1.1

		Phá rừng trái pháp luật

		8,9

		3,5

		22,4

		21,7

		14,7

		2,8

		5,6

		

		0,7

		vụ



		

		Trong đó phá rừng làm nương rẫy

		0,0

		

		

		

		

		

		

		

		

		vụ



		1.2

		Khai thác rừng trái pháp luật

		2,9

		

		2,1

		3,5

		0,7

		7

		6,3

		2,8

		0,7

		vụ



		1.3

		Vi phạm các quy định về PCCCR

		0,8

		3,5

		

		0,7

		0,4

		0,7

		0,7

		0,7

		

		vụ



		1.4

		Vi phạm các quy định về sử dụng đất quy hoạch cho phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất

		0,0

		

		

		

		

		

		

		

		

		vụ



		1.5

		Vi phạm các quy định về quản lý động vật hoang dã

		0,0

		

		

		

		

		

		

		

		

		vụ



		1.6

		Vận chuyển, buôn bán lâm sản trái pháp luật

		11,7

		2,8

		6,3

		20,3

		18,2

		32,2

		3,5

		4,9

		5,6

		vụ



		1.7

		Vi phạm về chế biến gỗ và lâm sản

		3,2

		

		18,2

		1,4

		3,5

		1,4

		0,7

		

		

		vụ



		1.8

		Vi phạm khác

		10,9

		8,4

		

		24,5

		32,9

		7

		6,3

		3,5

		4,2

		vụ



		2

		Diện tích rừng bị thiệt hại

		8,3

		5,57

		13,16

		17,24

		9,34

		9,11

		9,11

		3,26

		0,00

		



		2.1

		Cháy rừng (ha)

		0,4

		

		

		

		

		

		

		3,26

		

		ha



		

		Cháy rừng (số vụ)

		0,1

		

		

		

		

		

		

		1

		

		vụ



		2.2

		Phá rừng trái pháp luật

		7,9

		5,57

		13,16

		17,24

		9,34

		9,11

		9,11

		

		

		ha





BIỂU 06A: TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN CTLNBV TỈNH BẮC KẠN NĂM 2018

(Kèm theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)


		TT

		Hạng mục

		Khối lượng

		ĐVT

		Mức đầu tư, hỗ trợ (tr.đ)

		Tổng vốn (tr.đ)

		Chia theo nguồn vốn (tr.đ)



		

		

		

		

		

		

		Ngân sách nhà nước

		ODA

		DVMTR

		Tín dụng

		Vốn hợp pháp khác (Tổ chức, cá nhân tự đầu tư)



		

		

		

		

		

		

		Tổng NSNN

		Trong đó

		Chia ra

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Vốn đầu tư phát triển

		Vốn sự nghiệp

		Ngân sách Trung ương

		Ngân sách Địa phương

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng

		Trong đó

		Tổng

		Trong đó

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Vốn đầu tư phát triển

		Vốn sự nghiệp

		

		Vốn đầu tư phát triển

		Vốn sự nghiệp

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19



		I

		BẢO VỆ RỪNG

		65.064,4

		ha

		

		27.582

		26.988

		8.261

		18.727

		19.783

		8.261

		11.523

		7.205

		-

		7.205

		-

		594

		-

		-



		1

		Khoán bảo vệ rừng

		37.852,4

		ha

		

		10.505

		9.911

		-

		9.911

		9.010

		-

		9.010

		901

		-

		901

		-

		594

		-

		-



		1.1

		Tại các huyện 30a

		16.808,9

		ha

		

		3.561

		2.966

		-

		2.966

		2.697

		-

		2.697

		270

		-

		270

		-

		594

		-

		-



		a

		Rừng phòng hộ

		8.988,7

		ha

		0,33

		2.966

		2.966

		-

		2.966

		2.697

		

		2.697

		270

		

		270

		

		

		

		



		b

		Rừng đặc dụng

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		7.820,2

		ha

		0,08

		594

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		594

		

		



		1.2

		Xã Khu vực II, III (theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP)

		21.043,5

		ha

		

		6.944

		6.944

		-

		6.944

		6.313

		-

		6.313

		631

		-

		631

		-

		-

		-

		-



		a

		Rừng phòng hộ

		21.043,5

		ha

		0,33

		6.944

		6.944

		-

		6.944

		6.313

		

		6.313

		631

		

		631

		

		

		

		



		

		Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển

		

		ha

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		b

		Rừng đặc dụng

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Khoán bảo vệ rừng cho các đối tượng khác (không thuộc đối tượng tại mục 1.2, 1.3)

		-

		ha

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		

		



		a

		Rừng phòng hộ

		

		ha

		

		-

		-

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển

		

		ha

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		b

		Rừng đặc dụng

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Hỗ trợ bảo vệ rừng

		27.212,0

		ha

		

		8.491

		8.491

		-

		8.491

		2.204

		-

		2.204

		6.287

		-

		6.287

		

		

		

		



		2.1

		Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP

		7.346,8

		ha

		

		2.424

		2.424

		-

		2.424

		2.204

		-

		2.204

		220

		-

		220

		

		

		

		



		a

		Rừng phòng hộ

		7.346,8

		ha

		0,33

		2.424

		2.424

		-

		2.424

		2.204

		

		2.204

		220

		

		220

		

		

		

		



		b

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg

		19.865,2

		ha

		

		6.067

		6.067

		-

		6.067

		-

		-

		-

		6.067

		-

		6.067

		

		

		

		



		a

		Diện tích

		19.865,2

		ha

		0,1

		1.987

		1.987

		-

		1.987

		

		

		

		1.987

		

		1.987

		

		

		

		



		b

		Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm

		102,0

		cộng đồng

		40

		4.080

		4.080

		-

		4.080

		-

		

		

		4.080

		

		4.080

		

		

		

		



		3

		Xây dựng cơ sở hạ tầng phòng cháy, chữa cháy rừng

		1,0

		

		

		2.551

		2.551

		2.226

		326

		2.535

		2.226

		309

		17

		-

		17

		

		

		

		



		3.1

		Chòi canh lửa rừng

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		

		

		

		

		



		a

		Xây dựng mới

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Số lượng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Diện tích

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Sửa chữa, cải tạo nâng cấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Số lượng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Diện tích

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Trạm bảo vệ rừng

		1,0

		Trạm

		

		2.000

		1.000

		2.000

		-

		2.000

		2.000

		

		-

		-

		-

		

		

		

		



		a

		Xây dựng mới

		1,0

		Trạm

		2.000

		2.000

		2.000

		2.000

		-

		2.000

		2.000

		

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Số lượng

		1,0

		Trạm

		2.000

		2.000

		2.000

		2.000

		-

		2.000

		2.000

		

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Diện tích

		180,0

		m2

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		b

		Sửa chữa, cải tạo nâng cấp

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Số lượng

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Diện tích

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		3.3

		Đường băng cản lửa

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		

		

		

		

		



		a

		Băng trắng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Xây dựng mới

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tu bổ, nâng cấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Băng xanh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Xây dựng mới

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tu bổ, nâng cấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.4

		Biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng

		51

		cái

		

		551

		551

		226

		326

		535

		226

		309

		17

		-

		17

		

		

		

		



		

		Xây dựng mới

		26

		cái

		17

		446

		446

		140

		306

		440

		140

		300

		6

		

		6

		

		

		

		



		

		Sửa chữa, cải tạo nâng cấp

		20

		cái

		5

		100

		100

		81

		20

		90

		81

		9

		11

		

		11

		

		

		

		



		

		Sửa biển cấm lửa

		5

		cái

		1

		5

		5

		5

		-

		5

		5

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Nhiệm vụ khác

		

		

		

		6.035

		6.035

		6.035

		-

		6.035

		6.035

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Sửa chữa biển tuyên truyền

		10

		cái

		3,5

		35

		35

		35

		-

		35

		35

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mở mới, nâng cấp đường lâm nghiệp (Km)

		15

		km

		400

		6.000

		6.000

		6.000

		

		6.000

		6.000

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		PHÁT TRIỂN RỪNG

		

		

		

		66.120

		64.923

		54.262

		10.660

		63.954

		54.262

		9.691

		969

		-

		969

		-

		-

		-

		1.197



		1

		Khoanh nuôi tái sinh rừng

		19.382,7

		ha

		

		10.660

		10.660

		-

		10.660

		9.691

		-

		9.691

		969

		-

		969

		-

		-

		-

		



		1.1

		Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên

		19J82.7

		ha

		

		10.660

		10.660

		-

		10.660

		9.691

		-

		9.691

		969

		-

		969

		-

		-

		-

		



		a

		Mới

		

		

		

		-

		-

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Chuyển tiếp

		19.382,7

		ha

		0,55

		10.660

		10.660

		-

		10.660

		9.691

		

		9.691

		969

		

		969

		

		

		

		



		1.2

		KNTS có trồng bổ sung cây lâm nghiệp

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		



		a

		Mới

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		b

		Chuyển tiếp

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		2

		Trồng rừng

		5.070,8

		ha

		

		22.264

		21.067

		21.067

		-

		21.067

		21.067

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.197,00



		2.1

		Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng

		68,2

		ha

		

		1.499

		302

		302

		-

		302

		302

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.197,00



		a

		Phòng hộ

		68.2

		ha

		

		1.499

		302

		302

		-

		302

		302

		

		

		

		

		

		

		

		1.197,00



		

		Trong đó: Trồng từng phòng hộ ven biển

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		b

		Đặc dụng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Trồng rừng sản xuất

		5,002,6

		ha

		

		20.765

		20.765

		20.765

		-

		20.765

		20.765

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		



		

		Trồng mới

		2.902,6

		ha

		

		20.765

		20.765

		20.765

		-

		20.765

		20.765

		-

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Trồng lại rừng sau khai thác

		2.100,0

		ha

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		

		

		

		



		3

		Chăm sóc rừng

		10.255,2

		ha

		

		27.282

		27.282

		27.282

		-

		27.282

		27.282

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		3.1

		Rừng phòng hộ, đặc dụng

		258,8

		ha

		

		834

		834

		834

		-

		834

		834

		-

		-

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Rừng sản xuất

		9.996,4

		ha

		

		19.011

		19.011

		19.011

		-

		19.011

		19.011

		-

		-

		

		

		

		

		

		



		3.3

		Trả nợ khối lượng đã thực hiện từ năm 2016, 2017

		-

		

		

		7.438

		7.438

		7.438

		

		7.438

		7.438

		

		-

		

		

		

		

		

		



		4

		Cải tạo rừng

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		5

		Trồng cây phân tán

		2.033,4

		ha

		2,9

		5.913

		5.913

		5.913

		-

		5.913

		5.913

		

		

		

		

		

		

		

		



		III

		SỬ DỤNG RỪNG

		147.200,0

		m3

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		1

		Khai thác rừng tự nhiên

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Khai thác chính 

		

		

		

		-

		-

		 -

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		 

		 



		

		Khai thác tận dụng

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		2

		Khai thác rừng trồng

		200.000

		m3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Diện tích

		3.000

		ha

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Sản lượng

		200 000

		m3

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		3

		Khai thác tre nứa và lâm sản ngoài gỗ

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Tre nứa

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Số lượng

		100.000

		nghìn cây

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Sản lượng

		1.200.000

		tấn

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		IV

		CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		1

		Rừng tự nhiên

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		2

		Rừng trồng

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		V

		NHIỆM VỤ KHÁC

		

		

		

		6.625

		6.625

		5.625

		1.000

		6.625

		5.625

		1.000

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		1

		Tăng cường năng lực cho khu rừng đặc dụng

		

		

		

		3.125

		3.125

		3.125

		-

		3.125

		3.125

		

		

		

		

		

		

		

		



		a

		Phân định giới, đóng mốc và hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho KBT

		180,0

		

		1.300

		1.300

		1.300

		1.300

		

		1.300

		1.300

		

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Nâng cao năng lực cho cán bộ của KBT

		

		

		325

		325

		325

		325

		

		325

		325

		

		

		

		

		

		

		

		



		c

		Đầu tư trang thiết bị phục vụ quản lý bảo vệ rừng (Mua máy định vị GPS, máy ảnh, ống nhòm, máy quay phim, Bẫy ảnh...)

		

		cái

		800

		800

		800

		800

		

		800

		800

		

		

		

		

		

		

		

		



		d

		Làm biển tuyên truyền (băng rôn) ở khu bảo tồn và các xã vùng đệm

		50,0

		

		300

		300

		300

		300

		

		300

		300

		

		

		

		

		

		

		

		



		e

		Điều tra, quy hoạch, phân khu chức năng của KBT

		Công trình

		

		400

		400

		400

		400

		

		400

		400

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Hoạt động bảo tồn

		

		

		

		3.500

		3.500

		2.500

		1.000

		3.500

		2.500

		1.000

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		a

		Điều tra, đánh giá khả năng phát triển các loài lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu và các cây lâm đặc sản

		Công trình

		

		500

		500

		500

		500

		

		500

		500

		

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Cải tạo và nâng cấp Vườn ươm cây giống lâm nghiệp kết hợp với bảo tồn lưu giữ nguồn gen

		Công trình

		

		2.000

		2.000

		2.000

		2.000

		

		2.000

		2.000

		

		

		

		

		

		

		

		



		c

		Điều tra mở rộng và lập kế hoạch bảo tồn loài Du sam đá vôi (nằm trong NĐ 160)

		1,0

		

		500

		500

		500

		-

		500

		500

		

		500

		-

		

		

		

		

		

		



		d

		Điều tra, bảo tồn các loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm

		1,0

		

		500

		500

		500

		-

		500

		500

		

		500

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng

		

		

		

		100.327

		98.536

		68.148

		30.388

		90.362

		68.148

		22.214

		8.174

		-

		8.174

		-

		594

		-

		1.197





BIỂU 06B: TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN CTLNBV TỈNH BẮC KẠN NĂM 2019

(Kèm theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)


		TT

		Hạng mục

		Khối lượng

		ĐVT

		Mức đầu tư, hỗ trợ (tr.đ)

		Tổng vốn (tr.đ)

		Chia theo nguồn vốn (tr.đ)



		

		

		

		

		

		

		Ngân sách nhà nước

		ODA

		DVMTR

		Tín dụng

		Vốn hợp pháp khác (Tổ chức, cá nhân tự đầu tư)



		

		

		

		

		

		

		Tổng NSNN

		Trong đó

		Chia ra

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Vốn đầu tư phát triển

		Vốn sự nghiệp

		Ngân sách Trung ương

		Ngân sách Địa phương

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng

		Trong đó

		Tổng

		Trong đó

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Vốn đầu tư phát triển

		Vốn sự nghiệp

		

		Vốn đầu tư phát triển

		Vốn sự nghiệp

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19



		I

		BẢO VỆ RỪNG

		186.169

		ha

		

		110.030

		110.030

		19.193

		90.838

		88.327

		19.193

		69.134

		21.703

		-

		21.703

		-

		

		-

		-



		1

		Khoán bảo vệ rừng

		71.074,3

		ha

		-

		33.761

		33.761

		-

		33.761

		27.462

		-

		27.462

		6.300

		-

		6.300

		-

		

		-

		-



		1.1

		Tại các huyện 30a

		25.715,0

		ha

		

		12.600

		12.600

		-

		12.600

		10.286

		-

		10.286

		2.314

		-

		2.314

		-

		

		-

		-



		a

		Rừng phòng hộ

		12.042,2

		ha

		0,40

		5.901

		5.901

		

		5.901

		4.817

		

		4.817

		1.084

		

		1.084

		

		

		-

		-



		b

		Rừng đặc dụng

		5.457,8

		ha

		0,40

		2.674

		2.674

		

		2.674

		2.183

		

		2.183

		491

		

		491

		

		

		-

		-



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		8.215,0

		ha

		0,40

		4.025

		4.025

		

		4.025

		3.286

		

		3.286

		739

		

		739

		

		

		-

		-



		1.2

		Xã Khu vực II, III (theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP)

		45.359,3

		ha

		

		21.161

		21.161

		-

		21.161

		17.176

		-

		17.176

		3.986

		-

		3.986

		-

		

		-

		-



		a

		Rừng phòng hộ

		25.932.5

		ha

		0,40

		11.642

		11.642

		

		11.642

		9.405

		

		9.405

		2.237

		

		2.237

		-

		

		-

		-



		

		Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển

		-

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		-

		-



		b

		Rừng đặc dụng

		9.230,0

		ha

		0,40

		4.523

		4.523

		

		4.523

		3.692

		

		3.692

		831

		

		831

		-

		

		-

		-



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		10.196,8

		ha

		0.40

		4.996

		4.996

		

		4.996

		4.079

		

		4.079

		918

		

		918

		-

		

		-

		-



		1.3

		Khoán bảo vệ rừng cho các đối tượng khác (không thuộc đối tượng tại mục 1.2, 1.3)

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		-

		-



		a

		Rừng phòng hộ

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		-

		-



		

		Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		-

		-



		b

		Rừng đặc dụng

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		-

		-



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		-

		-



		2

		Hỗ trợ bảo vệ rừng

		115.095.2

		ha

		-

		49.716

		49.716

		-

		49.716

		35.001

		-

		35.001

		14.714

		-

		14.714

		-

		

		-

		-



		2.1

		Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP

		87.502,9

		ha

		

		42.876

		42.876

		-

		42.376

		35.001

		-

		35.001

		7.875

		-

		7.875

		-

		

		-

		-



		a

		Rừng phòng hộ

		46.502,9

		ha

		0,40

		22.786

		22.386

		

		22.786

		18.601

		

		18.601

		4.185

		

		4.185

		-

		

		-

		-



		b

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		41.000,0

		ha

		0,40

		20.090

		20.090

		

		20.090

		16.400

		

		16.400

		3.690

		

		3.690

		-

		

		

		-



		2.2

		Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg

		27.592,3

		ha

		

		6.839

		6.839

		-

		6.839

		-

		-

		-

		6.839

		-

		6.839

		-

		

		-

		*



		a

		Diện tích

		27.592,3

		ha

		0,10

		2.759

		2.759

		

		2.759

		

		

		

		2.759

		

		2.759

		-

		

		-

		-



		b

		Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm

		102,0

		cộng đồng

		40

		4.080

		4.080

		-

		4.080

		

		

		

		4.080

		

		4.080

		-

		

		-

		-



		3

		Xây dựng cơ sở hạ tầng phòng cháy, chữa cháy rừng

		7,0

		

		

		16.764

		16.764

		13.068

		3.696

		16.408

		13.068

		3.340

		356

		-

		356

		-

		

		-

		-



		3.1

		Chòi canh lửa rừng

		-

		

		

		450

		450

		450

		-

		450

		450

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		a

		Xây dựng mới

		4.0

		

		1.123,0

		450

		450

		450

		-

		450

		450

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		

		Số lượng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		-



		

		Diện tích

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		b

		Sửa chữa, cải tạo nâng cấp

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		

		Số lượng

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		

		Diện tích

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		-



		3.2

		Trạm bảo vệ rừng

		3.0

		Trạm

		

		4.000

		4.000

		4.000

		-

		4.000

		4.000

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		-



		a

		Xây dựng mới

		3,0

		Trạm

		1.333

		4.000

		4.000

		4.000

		-

		4.000

		4.000

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		-



		

		Số lượng

		

		Trạm

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Diện tích

		

		m2

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		b

		Sửa chữa, cải tạo nâng cấp

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Số lượng

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Diện tích

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		3.3

		Đường ranh cản lửa

		77,0

		

		-

		2.310

		2.310

		2.310

		-

		2.310

		2.310

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		



		a

		Băng trắng

		72,0

		

		-

		2.160

		2.160

		2.160

		-

		2.160

		2.160

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		

		Xây dựng mới

		5,0

		

		

		150

		150

		150

		-

		150

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		

		Tu bổ, nâng cấp

		67,0

		

		

		2.010

		2.010

		2.010

		-

		2.010

		2.010

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		b

		Băng xanh

		5,0

		

		

		150

		150

		150

		-

		150

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		

		Xây dựng mới

		5,0

		

		

		150

		150

		150

		-

		150

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		

		Tu bổ, nâng cấp

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		3.4

		Biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng

		19,0

		cái

		

		214

		214

		183

		32

		192

		183

		9

		23

		-

		23

		-

		

		-

		-



		

		Xây dựng mới

		2,0

		cái

		

		12

		12

		-

		12

		-

		-

		-

		12

		-

		12

		-

		

		-

		-



		

		Sửa chữa, cải tạo nâng cấp

		12,0

		cái

		

		97

		97

		78

		20

		87

		78

		9

		11

		-

		11

		-

		

		-

		-



		

		Sửa biển cấm lửa

		5,0

		cái

		

		105

		105

		105

		-

		105

		105

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		4

		Nhiệm vụ khác

		

		

		

		9.790

		9.790

		6.125

		3.664

		9.456

		6.125

		3.331

		333

		-

		333

		-

		

		-

		-



		

		Sửa chữa biển tuyên truyền

		11,0

		cái

		

		135

		135

		135

		-

		135

		135

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		

		Mở mới, nâng cấp đường lâm nghiệp (Km)

		18,0

		km

		

		9.655

		9.655

		5.990

		3.664

		9.321

		5.990

		3.331

		333

		-

		333

		-

		

		-

		-



		II

		PHÁT TRIỂN RỪNG

		

		

		

		62.643

		62.643

		16.048

		46.596

		50.408

		11.578

		38.830

		12.236

		4.470

		7.766

		-

		

		-

		-



		1

		Khoanh nuôi tái sinh rừng

		77.659,6

		ha

		-

		46.596

		46.596

		-

		46.596

		38.830

		-

		38.830

		7.766

		-

		7.766

		-

		

		-

		-



		1.1

		Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên

		77.639,6

		ha

		

		46.596

		46.596

		-

		46.596

		38.830

		-

		38.830

		7.766

		-

		7.766

		-

		

		-

		-



		a

		Mới

		77.659,6

		

		0,50

		46.596

		46.596

		

		46.596

		38.830

		

		38.830

		7.766

		

		7.766

		-

		

		-

		-



		b

		Chuyển tiếp

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		-

		-



		1.2

		KNTS có trồng bổ sung cây lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		a

		Mới

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		-

		-



		b

		Chuyển tiếp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		-

		-



		2

		Trồng rừng

		3.500,0

		ha

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		2.1

		Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng

		-

		ha

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		a

		Phòng hộ

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		

		Trong đó: Trồng từng phòng hộ ven biển

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		b

		Đặc dụng

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		2.2

		Trồng rừng sản xuất

		3.500,0

		ha

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		

		Trồng mới

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		-

		-



		

		Trồng lại rừng sau khai thác

		3.500,0

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		

		-

		-



		3

		Chăm sóc rừng

		10.489,7

		ha

		

		11.578

		11.578

		11.578

		

		11.578

		11.578

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		3.1

		Rừng phòng hộ, đặc dụng

		161,4

		ha

		

		837

		837

		837

		-

		837

		837

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		3.2

		Rừng sản xuất

		10.328,3

		ha

		

		10.740

		10.740

		10.740

		

		10.740

		10.740

		

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		4

		Cải tạo rừng

		

		

		

		-

		-

		-

		

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		5

		Trồng cây phân tán

		2.235,0

		ha

		2,00

		4.470

		4.470

		4.470

		-

		

		

		-

		4.470

		4.470

		-

		-

		

		-

		-



		III

		SỬ DỤNG RỪNG

		152.000

		ha

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		1

		Khai thác rừng tự nhiên

		-

		m3

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		

		Khai thác chính 

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Khai thác tận dụng

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		2

		Khai thác rừng trồng

		200.000

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		

		Diện tích

		3.000

		ha

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Sản lượng

		200.000

		m3

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		3

		Khai thác tre nứa và lâm sản ngoài gỗ

		

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Tre nứa

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Số lượng

		100.000

		nghìn cây

		

		-

		-

		

		

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Sản lượng

		1.200.000

		tấn

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		IV

		CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		1

		Rừng tự nhiên

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		2

		Rừng trồng

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		V

		NHIỆM VỤ KHÁC

		

		

		

		13.600

		13.600

		11.000

		2.600

		13.600

		11.000

		2.600

		-

		

		-

		-

		

		-

		-



		1

		Tăng cường năng lực cho khu rừng đặc dụng

		

		

		

		12.500

		12.500

		10.500

		2.000

		12.500

		10.500

		2.000

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		a

		Cải tạo nâng cấp tuyến đường tuần tra rừng kết hợp với du lịch sinh thái

		41km

		

		249

		10.200

		10.200

		10.200

		

		10.200

		10.200

		

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Làm biển tuyên truyền (băng rôn) ở khu bảo tồn và các xã vùng đệm

		50

		

		6

		300

		300

		300

		

		300

		300

		

		

		

		

		

		

		

		



		c

		Rà soát cắm mốc ranh giới Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ sau rà soát điều chỉnh 3 loại rừng

		1

		

		2.000

		2.000

		2.000

		-

		2.000

		2.000

		

		2.000

		-

		

		

		

		

		

		



		2

		Hoạt động bảo tồn

		

		

		

		1.100

		1.100

		500

		600

		1.100

		500

		600

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-



		a

		Điều tra xây dựng bản đồ hiện trạng rừng; đánh giá, giám sát đa dạng sinh học bằng việc áp dụng các công nghệ thông tin

		1,0

		cái

		500

		500

		500

		500

		

		500

		500

		

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Bảo tồn và nhân giống loài Du sam đá vôi

		1,0

		

		600

		600

		600

		

		600

		600

		

		600

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng

		

		

		

		186.274

		186.274

		46.241

		140.033

		152.335

		41.771

		110.564

		33.939

		4.470

		29.469

		-

		-

		-

		-





BIỂU 06C: TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN CTLNBV TỈNH BẮC KẠN NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)


		TT

		Hạng mục

		Khối lượng

		ĐVT

		Mức đầu tư, hỗ trợ (tr.đ)

		Tổng vốn (tr.đ)

		Chia theo nguồn vốn (tr.đ)



		

		

		

		

		

		

		Ngân sách nhà nước

		ODA

		DVMTR

		Tín dụng

		Vốn hợp pháp khác (Tổ chức, cá nhân tự đầu tư)



		

		

		

		

		

		

		Tổng NSNN

		Trong đó

		Chia ra

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Vốn đầu tư phát triển

		Vốn sự nghiệp

		Ngân sách Trung ương

		Ngân sách Địa phương

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng

		Trong đó

		Tổng

		Trong đó

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Vốn đầu tư phát triển

		Vốn sự nghiệp

		

		Vốn đầu tư phát triển

		Vốn sự nghiệp

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19



		I

		BẢO VỆ RỪNG

		186.169,5

		ha

		-

		85.651

		85.651

		10.086

		75.565

		72.548

		10.086

		62.463

		13.102

		-

		13.102

		

		

		-

		-



		1

		Khoán bảo vệ rừng

		71.074,3

		ha

		-

		30.208

		30.208

		-

		30.208

		27.462

		-

		27.462

		2.746

		-

		2.746

		

		

		-

		-



		1.1

		Tại các huyện 30a

		25.715,0

		ha

		

		11.315

		11.315

		-

		11.315

		10.286

		-

		10.286

		1.029

		-

		1.029

		

		

		-

		-



		a

		Rừng phòng hộ

		12.042,2

		ha

		0,4

		5.299

		5.299

		

		5.299

		4.817

		

		4.817

		482

		

		482

		

		

		-

		-



		b

		Rừng đặc dụng

		5.457,8

		ha

		0,4

		2.401

		2.401

		

		2.401

		2.183

		

		2.183

		218

		

		218

		

		

		-

		-



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		8.215,0

		ha

		0,4

		3.615

		3.615

		

		3.615

		3.286

		

		3.286

		329

		

		329

		

		

		-

		-



		1.2

		Xã Khu vực II, III (theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP)

		45.359,3

		ha

		

		18.893

		18.893

		-

		18.893

		17.176

		-

		17.176

		1.718

		

		1.718

		-

		-

		-

		-



		a

		Rừng phòng hộ

		25.932,5

		ha

		0,4

		10.345

		10.345

		

		10.345

		9.405

		

		9.405

		940

		

		940

		-

		-

		-

		-



		

		Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển

		-

		ha

		

		-

		-

		

		-

		-

		

		

		-

		

		

		-

		-

		-

		-



		b

		Rừng đặc dụng

		9.230,0

		ha

		0,4

		4.061

		4.061

		

		4.061

		3.692

		

		3.692

		369

		

		369

		-

		-

		-

		-



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		10.196,8

		ha

		0,4

		4.487

		4.487

		

		4.487

		4.079

		

		4.079

		408

		

		408

		-

		-

		-

		-



		1.3

		Khoán bảo vệ rừng cho các đối tượng khác (không thuộc đối tượng tại mục 1.2, 1.3)

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		-

		-

		-



		a

		Rừng phòng hộ

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		-

		-

		-



		

		Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		-

		-

		-



		b

		Rừng đặc dụng

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		-

		-

		-



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		-

		-

		-



		2

		Hỗ trợ bảo vệ rừng

		115.095,2

		ha

		

		45.341

		45.341

		-

		45.341

		35.001

		-

		35.001

		10.339

		

		10.339

		-

		-

		

		-



		2.1

		Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP

		87.502,9

		ha

		

		38.501

		38.501

		-

		38.501

		35.001

		-

		35.001

		3.500

		-

		3.500

		-

		-

		-

		-



		a

		Rừng phòng hộ

		46.502,9

		ha

		0,4

		20.461

		20.461

		

		20.461

		18.601

		

		18.601

		1.860

		

		1.860

		-

		-

		-

		-



		b

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		41.000,0

		ha

		0,4

		18.040

		18.040

		

		18.040

		16.400

		

		16.400

		1.640

		

		1.640

		-

		-

		-

		-



		2.2

		Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg

		27.592,3

		ha

		

		6.839

		6.839

		-

		6.839

		-

		-

		-

		6.839

		-

		6.839

		-

		-

		-

		-



		a

		Diện tích

		27.592,3

		ha

		0,1

		2.759

		2.759

		

		2.759

		

		

		

		2.759

		

		2.759

		-

		-

		-

		-



		b

		Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm

		102

		cộng đồng

		40

		4.080

		4.080

		

		4.080

		

		

		

		4.080

		

		4.080

		-

		-

		-

		-



		3

		Xây dựng cơ sở hạ tầng phòng cháy, chữa cháy rừng

		

		

		

		2.452

		2.452

		2.436

		17

		2.436

		2.436

		-

		17

		-

		17

		-

		-

		-

		-



		3.1

		Chòi canh lửa rừng

		-

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		a

		Xây dựng mới

		-

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		



		

		Số lượng

		-

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		



		

		Diện tích

		-

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		

		

		



		b

		Sửa chữa, cải tạo nâng cấp

		-

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		



		

		Số lượng

		-

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		



		

		Diện tích

		-

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		

		



		3.2

		Trạm bảo vệ rừng

		1,0

		Trạm

		

		2.000

		2.000

		2.000

		-

		2.000

		2.000

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		a

		Xây dựng mới

		

		Trạm

		

		

		

		

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Số lượng

		1,0

		Trạm

		2.000

		2.000

		2.000

		2.000

		-

		2.000

		2.000

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Diện tích

		180,0

		m2

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		b

		Sửa chữa, cải tạo nâng cấp

		-

		

		

		-

		-

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Số lượng

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Diện tích

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		3.3

		Đường ranh cản lửa

		10,0

		

		

		300,00

		300,00

		300,00

		-

		300,00

		300,00

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		a

		Băng trắng

		-

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Xây dựng mới

		5,0

		

		30

		150

		150

		150

		-

		150

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Tu bổ, nâng cấp

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		b

		Băng xanh

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Xây dựng mới

		5,0

		

		30

		150

		150

		150

		-

		150

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Tu bổ, nâng cấp

		

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		3.4

		Biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng

		24,0

		cái

		

		152

		152

		136

		17

		136

		136

		-

		17

		-

		17

		-

		-

		-

		-



		

		Xây dựng mới

		5,0

		cái

		

		66

		66

		60

		6

		60

		60

		-

		6

		-

		6

		-

		-

		-

		-



		

		Sửa chữa, cải tạo nâng cấp

		17,0

		cái

		

		84

		84

		74

		11

		74

		74

		-

		11

		-

		11

		-

		-

		-

		-



		

		Sửa biển cấm lửa

		2,0

		cái

		

		2

		2

		2

		-

		2

		2

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		4

		Nhiệm vụ khác

		

		

		

		7.650

		7.650

		7.650

		-

		7.650

		7.650

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Sửa chữa biển tuyên truyền

		10,0

		cái

		

		35

		35

		35

		-

		35

		35

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Mở mới, nâng cấp đường lâm nghiệp (Km)

		18,0

		km

		

		7.615

		7.615

		7.615

		-

		7.615

		7.615

		

		-

		-

		

		-

		-

		-

		



		II

		PHÁT TRIỂN RỪNG

		

		

		

		55.395

		55.395

		12.682

		42.713

		47.042

		8.212

		38.830

		8.353

		4.470

		3.883

		-

		-

		-

		



		1

		Khoanh nuôi tái sinh rừng

		77.659,6

		ha

		

		42.713

		42.713

		-

		42.713

		38.830

		-

		38.830

		3.383

		-

		3.883

		-

		-

		-

		-



		1.1

		Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên

		77.659,6

		ha

		

		42.713

		42.713

		

		42.713

		38.830

		*

		38.830

		3.883

		-

		3.883

		-

		-

		-

		-



		a

		Mới

		77.659,60

		

		0,5

		42.713

		42.713

		

		42.713

		38.830

		

		38.830

		3.883

		

		3.883

		

		

		

		



		b

		Chuyển tiếp

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2

		KNTS có trồng bổ sung cây lâm nghiệp

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		a

		Mới

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Chuyển tiếp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Trồng rừng

		3.500,0

		ha

		

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		2.1

		Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng

		

		ha

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		a

		Phòng hộ

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Trong đó: Trồng từng phòng hộ ven biển

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		b

		Đặc dụng

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		2.2

		Trồng rừng sản xuất

		3.500,0

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		-

		-

		-



		

		Trồng mới

		

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Trồng lại rừng sau khai thác

		3.500,0

		ha

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		-

		-

		-

		-



		3

		Chăm sóc rừng

		6.277,4

		ha

		

		8.212

		8.212

		8.212

		-

		8.212

		8.212

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		3.1

		Rừng phòng hộ, đặc dụng

		77,4

		ha

		

		873

		873

		873

		-

		873

		873

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		3.2

		Rừng sản xuất

		6.200,0

		ha

		

		7.340

		7.340

		7.340

		-

		7.340

		7.340

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		4

		Cải tạo rừng

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		5

		Trồng cây phân tán

		2,235,0

		ha

		2,00

		4.470

		4.470

		4.470

		-

		

		

		-

		4.470

		4.470

		-

		-

		-

		-

		-



		III

		SỬ DỤNG RỪNG

		156.100,0

		ha

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		

		-

		-

		-

		-

		-



		1

		Khai thác rừng tự nhiên

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Khai thác chính 

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Khai thác tận dụng

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		2

		Khai thác rừng trồng

		200.000

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Diện tích

		3.000

		ha

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Sản lượng

		200.000

		m3

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Khai thác tre nứa và lâm sản ngoài gỗ

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Tre nứa

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Số lượng

		100.000

		nghìn cây

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		

		Sản lượng

		1.200,000

		tấn

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		IV

		CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

		-

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		1

		Rừng tự nhiên

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		2

		Rừng trồng

		

		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		

		



		V

		NHIỆM VỤ KHÁC

		

		

		

		8.025

		8.025

		7.625

		400

		8.025

		7.625

		400

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Tăng cường năng lực cho Khu rừng đặc dụng

		

		

		

		2.325

		2.325

		2.325

		-

		2.325

		2.325

		-

		

		

		

		

		

		

		



		a

		Điều tra, quy hoạch KBT giai đoạn 2021-2030

		Công trình

		

		2.000

		2.000

		2.000

		2.000

		

		2.000

		2.000

		

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Nâng cao năng lực cho CB của KĐT

		1,0

		

		325

		325

		325

		325

		

		325

		325

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Hoạt động bảo tồn

		

		

		

		4.400

		4.400

		4.000

		400

		4.400

		4.000

		400

		-

		-

		-

		

		

		

		



		a

		Xây dựng Vườn thực vật

		Công trình

		

		4.000

		4.000

		4.000

		4.000

		

		4.000

		4.000

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Sưu tập tiêu bản sinh vật rừng

		1,0

		cái

		400

		400

		400

		-

		400

		400

		

		400

		-

		

		

		

		

		

		



		3

		Sinh kế bền vững

		

		

		

		1.300

		1.300

		1.300

		-

		1.300

		1.300

		-

		

		

		

		

		

		

		



		a

		Đào tạo hướng dẫn viên du lịch cộng đồng

		20 người

		

		15

		300

		300

		300

		

		300

		300

		

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Hỗ trợ người dân ở các thôn tu bổ nhà sàn cổ phục vụ phát triển du lịch sinh thái

		20 nhà

		

		50

		1.000

		1.000

		1.000

		

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng

		

		

		

		149.071

		149.071

		30.393

		118.678

		127.615

		25.923

		101.693

		21.455

		4.470

		16.985

		

		

		

		-





BIỂU 07: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NSTW (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2018 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2019, 2020 CỦA TỈNH BẮC KẠN VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian KC-HT

		Quyết định đầu tư ban đầu

		Quyết định đầu tư điều chỉnh

		Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020

		Năm hiện hành 2018

		Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm hiện hành 2018

		Dự kiến kế hoạch năm tới 2019

		Dự kiến kế hoạch năm tới 2020

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành

		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

		Trong đó: NSTW

		Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành

		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

		Tổng số: NSTW

		

		Kế hoạch

		Ước thực hiện từ

		Giải ngân thực hiện

		

		Tổng số (tất cả các nguồn vốn

		Trong đó: NSTW

		Tổng số (tất cả các nguồn vốn

		Trong đó: NSTW

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

		Tổng số: NSTW

		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

		Tổng số: NSTW

		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

		Tổng số: NSTW

		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

		Tổng số: NSTW

		

		Tổng số

		Thu hồi các khoản vốn rừng trước

		Thanh toán nợ XDCB

		

		Tổng số

		Thu hồi các khoản vốn rừng trước

		Thanh toán nợ XDCB

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		(21)

		(22)

		(23)

		(24)

		(25)

		(26)

		(27)

		(28)

		(29)



		1

		Các dự án đã hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/năm hiện hành 2018

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Các dự án hoàn thành sau năm tới (Hoàn thành năm 2020)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		a

		Dự án nhóm A

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Dự án nhóm B

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		c

		Dự án nhóm C

		

		

		

		

		584.081

		248.081

		-

		-

		-

		100.000

		118.729

		61.608

		113.549

		60.375

		116.088

		54.784

		199.544

		98.677

		136.239

		28.860

		-

		20.054

		125.013

		23.854

		-

		14.977

		



		-

		Chương trình mục tiêu PTLN bền vững huyện Ba Bể

		huyện Ba Bể

		

		2011- 2020

		QĐ số 647/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

		28.451

		25.368

		

		

		

		

		-

		-

		5.531

		4.544

		5.531

		4.544

		-

		-

		12.123

		10.849

		

		10.849

		10.587

		9.457

		-

		9.457

		



		-

		Chương trình mục tiêu PTLN bền vững Vườn Quốc gia Ba Bể

		các xã thuộc VQG Ba Bể

		

		2011- 2020

		QĐ số 642/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

		45.588

		41.604

		

		

		

		

		6.487

		1.500

		6.487

		2.500

		6.487

		1.500

		5.756

		1.769

		6.846

		2.860

		-

		735

		6.066

		2.080

		-

		-

		



		-

		Chương trình mục tiêu PTLN bền vững huyện Pác Nặm

		huyện Pác Nậm

		

		2011- 2020

		QĐ số 645/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

		82.236

		82.226

		

		

		

		

		7.369

		7.369

		7.369

		7.369

		7.369

		7.369

		29.476

		22.351

		3.766

		3.766

		-

		3.766

		3.732

		3.732

		

		3.732

		



		-

		Chương trình mục tiêu PTLN bền vững huyện Ngân Sơn

		huyện Ngân Sơn

		

		2011- 2020

		QĐ số 640/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

		78.234

		78.334

		

		

		

		

		15.470

		11.700

		15.470

		11.700

		6.957

		-

		-

		-

		4.070

		-

		-

		-

		4.936

		-

		-

		-

		



		-

		Chương trình mục tiêu PTLN bền vững huyện Bạch Thông

		huyện Bạch Thông

		

		2011- 2020

		QĐ số 629/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

		71.097

		-

		

		

		

		

		1.167

		1.167

		1.167

		1.167

		1.167

		1.167

		-

		-

		992

		992

		-

		-

		1.107

		1.107

		-

		-

		



		-

		Chương trình mục tiêu PTLN bền vững huyện Ra Rì

		huyện Ra Rì

		

		2011- 2020

		QĐ số 646/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

		97.167

		10

		

		

		

		

		19.145

		15.589

		14.359

		11.692

		19.145

		15.589

		-

		-

		29.967

		-

		-

		-

		26.849

		-

		-

		-

		



		-

		Chương trình mục tiêu PTLN bền vững huyện Chợ Đồn

		huyện Chợ Đồn

		

		2011- 2020

		QĐ số 643/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

		104

		

		

		

		

		

		7.373

		2.909

		3.518

		2.909

		7.373

		2.909

		42.367

		23.564

		27.172

		-

		-

		-

		22.871

		-

		-

		-

		



		-

		Chương trình mục tiêu PTLN bền vững huyện Chợ Mới

		huyện Chợ Mới

		

		2011- 2020

		QĐ số 641/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

		53.182

		-

		

		

		

		

		11.058

		11.038

		8.846

		8.846

		11.058

		11.058

		36.897

		31.798

		4.071

		4.071

		-

		4.071

		1.156

		1.156

		

		1.156

		



		-

		Chương trình mục tiêu PTLN bền vững huyện thành phố Bắc Kạn

		Thành phố Bắc Kạn

		

		2011- 2020

		QĐ số 644/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

		33.015

		

		

		

		

		

		519,906

		519,506

		851,55

		851,55

		851,55

		851,55

		1.484,09

		1.484,09

		632,54

		632,54

		

		632,54

		632.54

		632,34

		

		632,54

		



		-

		Chương trình mục tiêu PTLN bền vững Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn

		các tiểu khu lâm nghiệp do Công ty

		

		2014- 2020

		QĐ số 642/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

		94.908

		20.538

		

		

		

		

		49.951

		8.795

		49.951

		4.795

		49.951

		8.795

		83.565

		17.711

		46.599

		5.690

		-

		-

		47.076

		5.690

		-

		-

		





BIỂU 08A: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)


		TT

		Hạng mục

		ĐVT

		Khối lượng

		Định mức/ha

		Thành tiền

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)



		

		TỔNG

		ha

		49.414,87

		-

		18.701,00

		



		I

		KHOÁN BẢO VỆ RỪNG

		ha

		30.032,18

		-

		9.009,65

		



		1.1

		Tại các huyện 30a

		ha

		8.988,66

		

		2.697

		



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		8.988,7

		0,30

		2.697

		



		b

		Rừng đặc dụng

		ha

		

		

		

		



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		

		

		

		



		1.2

		Xã Khu vực II, III (theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP)

		ha

		21.043,52

		

		6.313,06

		



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		21.043,52

		0,30

		6.313

		



		

		Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển

		ha

		

		

		

		



		b

		Rừng đặc dụng

		ha

		

		

		

		



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		

		

		

		



		1.3

		Khoán bảo vệ rừng cho các đối tượng khác (không thuộc đối tượng tại mục 1.2, 1.3)

		ha

		

		

		

		



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		

		

		

		



		

		Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển 

		ha


 

		

		

		

		



		b

		Rừng đặc dụng

		ha

		

		

		

		



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		

		

		

		



		2

		HỖ TRỢ BẢO VỆ RỪNG

		ha

		

		

		

		



		2.1

		Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP

		ha

		

		

		

		



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		

		

		

		



		b

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		

		

		

		



		2.2

		Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg

		ha

		

		

		

		



		a

		Diện tích

		ha

		

		

		

		



		b

		Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm

		cộng đồng

		

		

		

		



		3

		KHOANH NUÔI TÁI SINH RỪNG

		

		19.382,69

		

		9.691,35

		



		3.1

		KNTS tự nhiên

		ha

		19.382,69

		

		9.691,35

		



		a

		Mới

		ha

		

		

		

		



		b

		Chuyển tiếp

		ha

		19.382,7

		0,5

		9.691

		



		

		Trong đó: Thuộc đối tượng Nghị định 75/2015/NĐ-CP

		ha

		-

		-

		-

		



		

		Mới

		ha

		-

		-

		-

		



		

		Chuyển tiếp

		ha

		

		

		

		



		3.2

		KNTS có trồng bổ sung cây LN

		ha

		

		

		

		



		a

		Mới

		ha

		

		

		

		



		b

		Chuyển tiếp

		

		

		

		

		



		4

		CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

		

		

		

		

		



		a

		Rừng tự nhiên

		

		

		

		

		



		b

		Rừng trồng

		

		

		

		

		



		5

		HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO

		Tr.đồng

		

		

		

		



		6

		NHIỆM VỤ KHÁC

		

		

		

		

		





BIỂU 08B: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)


		TT

		Hạng mục

		ĐVT

		Khối lượng

		Định mức/ha

		Thành tiền

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)



		

		TỔNG

		ha

		226.039,95

		-

		101.292,54

		



		1

		KHOÁN BẢO VỆ RỪNG

		ha

		60.877,45

		-

		27.461,59

		



		1.1

		Tại các huyện 30a

		ha

		25.714,98

		

		10.286

		



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		12.042,20

		0,40

		4.817

		



		b

		Rừng đặc dụng

		ha

		5.457,78

		0,40

		2.183

		



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		8.215,00

		0,40

		3.286

		



		1.2

		Xã Khu vực II, III (theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP)

		ha

		35.162,47

		

		17.176

		



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		25.932,5

		0,40

		9.405

		



		

		Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển

		ha

		-

		

		-

		



		b

		Rừng đặc dụng

		ha

		9.230,0

		0,40

		3.692

		



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		10196,8

		0,40

		4.079

		



		

		Mới

		ha

		

		

		

		



		

		Chuyển tiếp

		ha

		

		

		

		



		1.3

		Khoán bảo vệ rừng cho các đối tượng khác (không thuộc đối tượng tại mục 1.2, 1.3)

		ha

		

		

		

		



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		

		

		

		



		

		Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển

		ha

		

		

		

		



		b

		Rừng đặc dụng

		ha

		

		

		

		



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		

		

		

		



		2

		HỖ TRỢ BẢO VỆ RỪNG

		ha

		87.502,9

		-

		35.001

		



		2.1

		Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP

		ha

		87.502,9

		-

		35.001

		



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		46.502,9

		

		18.601

		



		

		Mới

		ha

		46.502,9

		0,40

		18.601

		



		

		Chuyển tiếp

		ha

		

		

		-

		



		b

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		41.000

		

		16.400

		



		

		Mới

		ha

		41.000

		0,40

		16.400

		



		

		Chuyển tiếp

		ha

		

		

		

		



		2.2

		Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg

		ha

		 

		

		

		



		a

		Diện tích

		ha

		

		

		

		



		b

		Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm

		cộng đồng

		

		

		

		



		3

		KHOANH NUÔI TÁI SINH RỪNG

		

		77.659,56

		

		38.830

		



		3.1

		KNTS tự nhiên

		ha

		77.659,56

		

		38.830

		



		a

		Mới

		ha

		77.659,6

		0,50

		38.830

		



		b

		Chuyển tiếp

		ha

		

		

		

		



		

		Trong đó: Thuộc đối tượng Nghị định 75/2015/NĐ-CP

		ha

		

		

		

		



		

		Mới

		ha

		

		

		

		



		

		Chuyển tiếp

		ha

		

		

		

		



		3.2

		KNTS có trồng bổ sung cây LN

		ha

		-

		

		-

		



		a

		Mới

		ha

		-

		

		-

		



		b

		Chuyển tiếp

		

		-

		

		-

		



		4

		CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

		

		-

		-

		-

		 



		a

		Rừng tự nhiên

		

		-

		-

		-

		



		b

		Rừng trồng

		

		-

		-

		-

		



		5

		HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO

		Tr.đồng

		-

		-

		-

		



		6

		NHIỆM VỤ KHÁC

		

		-

		-

		-

		





BIỂU 08C: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)


		TT

		Hạng mục

		ĐVT

		Khối lượng

		Định mức/ha

		Thành tiền

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)



		

		TỔNG

		ha

		226.039,95

		-

		101.292,54

		



		1

		KHOÁN BẢO VỆ RỪNG

		ha

		60.877,45

		-

		27.461,59

		



		1.1

		Tại các huyện 30a

		ha

		25.714,98

		

		10.286

		



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		12.042,20

		0,40

		4.817

		



		b

		Rừng đặc dụng

		ha

		5.457,78

		0,40

		2.183

		



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		8.215,00

		0,40

		3.286

		



		1.2

		Xã Khu vực II, III (theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP)

		ha

		35.162,47

		

		17.176

		



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		25.932,5

		0,40

		9.405

		



		

		Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển

		ha

		-

		

		-

		



		b

		Rừng đặc dụng

		ha

		9.230,0

		0,40

		3.692

		



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		10.196,8

		0,40

		4.079

		



		

		Mới

		ha

		

		

		

		



		

		Chuyển tiếp

		ha

		

		

		

		



		1.3

		Khoán bảo vệ rừng cho các đối tượng khác (không thuộc đối tượng tại mục 1.2, 1.3)

		ha

		

		

		

		



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		

		

		

		



		

		Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển

		ha

		

		

		

		



		b

		Rừng đặc dụng

		ha

		

		

		

		



		c

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		

		

		

		



		2

		HỖ TRỢ BẢO VỆ RỪNG

		ha

		87.502,9

		-

		35.001

		



		2.1

		Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP

		ha

		87.502,9

		-

		35.001

		



		a

		Rừng phòng hộ

		ha

		46.502,9

		

		18.601

		



		

		Mới

		ha

		46.502,9

		0,40

		18.601

		



		

		Chuyển tiếp

		ha

		

		

		-

		



		b

		Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

		ha

		41.000

		

		16.400

		



		

		Mới

		ha

		41.000

		0,40

		16.400

		



		

		Chuyển tiếp

		ha

		

		

		

		



		2.2

		Hỗ trợ bảo vệ rừng theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg

		ha

		

		

		

		



		a

		Diện tích

		ha

		

		

		

		



		b

		Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm

		cộng đồng

		

		

		

		



		3

		KHOANH NUÔI TÁI SINH RỪNG

		

		77.659,56

		

		38.830

		



		3.1

		KNTS tự nhiên

		ha

		77.659,56

		

		38.830

		



		a

		Mới

		ha

		77.659,6

		0,50

		38.830

		



		b

		Chuyển tiếp

		ha

		

		

		

		



		

		Trong đó: Thuộc đối tượng Nghị định 75/2015/NĐ-CP

		ha

		

		

		

		



		

		Mới

		ha

		

		

		

		



		

		Chuyển tiếp

		ha

		

		

		

		



		3.2

		KNTS có trồng bổ sung cây LN

		ha

		-

		

		-

		



		a

		Mới

		ha

		-

		

		-

		



		b

		Chuyển tiếp

		

		-

		

		-

		



		4

		CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

		

		-

		-

		-

		



		a

		Rừng tự nhiên

		

		-

		-

		-

		



		b

		Rừng trồng

		

		-

		-

		-

		



		5

		HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO

		Tr.đồng

		-

		-

		-

		



		6

		NHIỆM VỤ KHÁC

		

		-

		-

		-

		






